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1.1 
CƠ

 SỞ
 P

H
Á

P
 LÝ

 LẬ
P

 B
C

K
T

K
T

: 
- 

Căn
 

cứ 
L

uật 
số 

5
8

/2
0

2
4

/Q
H

1
5

 
của 

Q
uốc 

hội: 
L

uật Đầu 
tư 

cô
n

g 
ngà

y 
2

9
/1

1
/20

2
4

;  
- 

Căn 
cứ 

L
uật 

xâ
y 

dựn
g 

số 
5

0
/2

0
14

/Q
H

1
3

 
ngà

y 
1

8
/6

/2
0

14
; 

Lu
ật 

số 
6

2
/2

0
20

/Q
H

1
4

 của Q
uốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

 Luật X
â

y dựn
g 

ngà
y 1

7
/0

6
/2

0
2

0
;  

- 
Căn

 cứ L
uật số 5

7
/2

0
2

4
/Q

H
1

5
 của Q

uốc hội n
gà

y 2
9

/1
1

/20
2

4
: Luật sửa

 đổi, bổ 
su

ng một số điều của L
uật Q

u
y hoạch, L

uật Đầu tư, L
uật Đầu tư the

o
 p

hương thức 
đối tác cô

ng tư và Luật Đấu thầu; 
- 

L
uật số 9

0
/20

2
5

/Q
H

1
5 của Q

uốc hội: L
uật sửa

 đổi, bổ sun
g một số điều của

 
L

uật Đấu thầu, L
uật Đầu tư theo

 p
hươn

g thức đối tá
c cô

ng
 tư, Luật Hải q

ua
n, L

uật 
T

huế giá
 trị gia tăn

g, Luật T
huế xuất khẩu, thuế n

hập
 khẩu, L

uật Đầu tư, L
uật Đầu

 tư 
cô

ng, Luật Q
uản lý, sử dụng tài sản cô

n
g; 

- 
Căn cứ L

uật đấu thầu số 2
2

/2
02

3
/Q

H
1

5
 ngà

y 2
3

/6
/2

0
2

3
; 

- 
Căn cứ N

g
hị định

 1
0

/2
0

2
1

/NĐ
-C

P
 ngà

y 0
9

/0
2

/2
0

2
1

 của
 C

hín
h p

hủ V
/v q

uản lý 
chi p

hí đầu tư xâ
y dựn

g; 
- 

Căn cứ N
g

hị địn
h số 0

6
/2

0
21

/NĐ
 –

C
P

 ngà
y 2

6
/0

1
/2

0
2

1
 c
ủa

 C
hính

 p
hủ Q

u
y 

định chi tiết một số nội d
un

g
 về q

uản lý chất lượn
g, thi cô

ng xâ
y dựng và

 bảo
 trì 

cô
ng trình xâ

y dựng
; 

- 
Căn cứ N

g
hị địn

h số 8
5

/2
0

2
5

/NĐ
-C

P
 của

 C
hính p

hủ: Q
u

y định chi tiết th
i hà

nh
 

một số điều của L
uật Đầu tư cô

ng; 
- 

Căn
 cứ N

ghị địn
h số 1

7
5

/2
0

24
/NĐ

-C
P

 của
 C

hín
h p

hủ: Q
u

y định
 ch

i tiết một số 
điều và b

iện p
háp

 thi hà
n

h Luật X
â

y dựn
g về q

uản lý hoạt động xâ
y dựng; 

- 
Căn

 cứ N
ghị địn

h số 2
1

4
/2

0
25

/NĐ
-C

P
 của C

hín
h p

hủ: Q
u

y định
 chỉ tiết một số 

điều và b
iện p

háp
 thi hà

n
h Luật Đấu thầu về lựa

 chọn n
hà

 thầu; 

- 
Q

u
yết địn

h số: 7
1

/QĐ
-U

B
N

D
 ngà

y 2
9

/0
1

/2
0

2
6

 của Ủ
y b

a
n

 nhâ
n d

ân xã K
a 
Đ

ô
 

về việc P
hê d

u
yệt C

hủ trươn
g đầu tư cô

n
g trình

: X
â

y dựng vỉa hè, hệ thốn
g điện

 
chiếu sán

g từ cụm
 cô

ng n
ghiệp

 vào
 trun

g tâ
m

 xã.  
- 

Căn cứ hợp
 đồn

g kin
h tế giữa

 Văn p
hò

ng HĐ
N

D
 và U

B
N

D
 xã K

a Đ
ô

 với C
ô

ng
 

ty T
N

H
H

  X
â

y dựn
g –

 T
hương

 mại –
 Dịch vụ Đại T

hịn
h Ý

 V
/v K

hảo
 sát, lập

 b
áo 

cá
o

 kin
h tế kỹ th

uật xâ
y dựn

g
 cô

ng trình
: X

â
y dựn

g vỉa hè, hệ thốn
g điện chiếu sá

ng
 

từ cụm
 cô

ng n
ghiệp

 vào
 trun

g tâ
m

 xã. 
- 

 T
ài liệu khảo

 sát d
o

 với C
ô

ng
 ty T

N
H

H
  X

â
y dựn

g –
 T

hươn
g mại –

 Dịch vụ Đại 
T

hịnh Ý
 lập

 thá
n

g .... năm
 2

0
2

6
. 

 
1.2 

MỤ
C

 T
IÊ

U
 ĐẦ

U
 TƯ

: 
X

ã
 K

a Đ
ô

 là xã nằm
 cách Đ

à
 Lạt khoản

g 3
0

km
 về p

hía N
a

m
 của tỉnh Lâ

m
 Đồn

g, là 
xã

 m
iền nú

i được thành lập
 từ việc sáp

 nhập
 một p

hần d
iện tích và d

ân số của xã Lạc Lâ
m

 
và

 xã
 K

a
 Đ

ô
 cũ, xã nằm

 trên trục đường tỉnh kết nối với tu
yến Q

uốc lộ 2
7 tu

yến g
iao

 thô
n

g 
kết nối trực tiếp

 với tỉn
h na

m
 trun

g bộ giúp
 vận ch

u
yển nô

ng sản đi các tỉnh
 m

iền T
run

g, 
hiện tại với cơ sở hạ tầng kỹ thuật cò

n thấp
, chưa đáp

 ứng với tình h
ìn

h p
hát triển kin

h tế xã 
hội của địa p

hương. T
ro

ng nhữn
g năm

 q
ua cù

ng với sự p
hát triển chu

ng của Tỉnh, cơ sở hạ 
tầng của

 xã khô
ng ngừn

g đầu
 tư xâ

y dựn
g và p

hát triển, cù
ng với việc đầu tư, ho

àn chỉn
h 

cá
c tu

yến
 đườn

g đã gó
p

 p
hần

 là
m

 cho
 kinh

 tế của xã p
há

t triển, đời sốn
g n

hân d
â

n ngà
y 

cà
ng được cải thiện và nâ

n
g cao

. 
H

iện na
y địa p

hươn
g đang được định hướn

g trở thàn
h tru

n
g

 tâ
m

 chế b
iến và bảo

 q
uản 

nô
n

g sản của vù
ng, d

o
 đó, việc đầu tư xây dựn

g, nân
g cấp

 các tu
yến đường giao

 thô
ng trê

n 
địa

 b
àn xã

 sẽ gó
p

 p
hần tăn

g cườn
g khả năng kết nối với các trục giao

 thô
n

g ch
ín

h của khu
 

vực như Q
uốc lộ 2

7
, tạo

 điều
 kiện th

uận
 lợi cho

 giao
 thương, th

úc đẩy p
hát triển

 sản xuất, 
giảm

 ch
i p

hí vận chu
yển và

 n
âng

 cao
 hi
ệu q

uả kin
h tế. Đồn

g thời, dự á
n cò

n gó
p

 p
hần

 ho
àn 

thiện mạn
g lưới giao

 thô
n

g nội xã theo
 hướn

g đồng bộ, hiện đại, đảm
 bảo

 tiêu ch
uẩn kỹ 

thuật, tăng
 cườn

g khả năn
g tiếp

 cận giữa các khu
 d

ân cư, kh
u sản xuất và các cô

ng
 trìn

h hạ 
tầng xã hội. B

ên cạn
h đó

, việc đầu tư cô
ng trình giao

 thô
n

g cò
n có

 ý n
gh
ĩa q

uan trọn
g tro

ng 
việc chỉnh tran

g, p
hát triển kh

ô
ng gia

n đô
 thị, nâng cao

 chất lượng đời sống n
hâ

n d
ân, đảm

 
bảo

 a
n to

à
n giao

 thô
n

g, c
ải th

iện điều kiện m
ô

i trườn
g và tăng cườn

g khả năn
g th

u h
út đầu 

tư và
o

 địa
 b

àn. Với nhữn
g lợi ích thiết thực nê

u trê
n, việc triển khai đầu tư xâ

y dựn
g cô

n
g

 
trình

 gia
o

 thô
ng tại xã K

a Đ
ô

 là p
hù

 hợp
 với địn

h hướn
g p

h
át triển kin

h tế - xã hội của
 địa 

p
hươn

g, cần được ưu tiên thực hiện tro
n

g giai đoạn tới. 
C

á
c đoạn tu

yến đầu tư gồm
 3

 nhá
n

h tro
ng tru

ng tâ
m

 xã
 

C
á

c tu
yến đườn

g trên là n
hữn

g tu
yến đườn

g q
ua

n trọng tro
ng kh

u vực liê
n thô

n
g nối 

liền các mạng
 lưới giao

 thô
n

g
 nội bộ của xã, để từn

g bước xâ
y dựn

g ho
à

n chỉn
h các tu

yến 
đường the

o
 đú

n
g q

u
y hoạch, tạo

 mỹ q
ua

n đô
 thị thê

m
 sạch đẹp

, xã K
a Đ

ô
 đã cho

 chủ 
trương đầu tư xâ

y dựn
g ho

à
n chỉn

h hạ tần
g cô

n
g trìn

h trên là hết sức cần thiết và cấp
 b

ách
. 
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m
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iáp
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C

uối tu
yến : K

m
1

+
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0
4
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8

m
 (LT

 dự án), G
iáp

 nhán
h 2

 và 3
 

- 
C

hiều d
ài tu

yến : L=
1

8
0

4
,2

8m
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N
hánh 2: 
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Đầu tu
yến : K

m
0

+
0

,0
0

(LT
 dự án), G

iáp
 cuối nhá

n
h 1

 và đầu
 nhá

n
h 3
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- 
C

uối tu
yến : K

m
0

+
3

3
8
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m
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 dự á
n), G

iáp
 đường n

hựa
 

- 
C

hiều d
ài tu

yến : L=
3

3
8

,8
2

m
. 

N
hánh 3: 
- 

Đầu tu
yến : K

m
0

+
0

,0
0

(LT
 dự án), G

iáp
 cuối nhá

n
h 1

 và
 đầu

 nhá
n

h 2
. 

- 
C

uối tu
yến : K

m
0

+
6

1
5

,1
4

m
 (LT

 dự án). G
iá

p
 ngã

 3
 đường nhựa

 cũ 
- 

C
hiều d

à
i tu

yến : L=
6

1
5

,1
4

m
. 
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 Đầu tư xâ

y dựn
g cơ sở hạ tầng là nhiệm

 vụ thiết yếu để ổn định xã
 hội và p

há
t 

triển kin
h tế. C

ù
n

g với sự p
hát triển về mọi mặt của

 xã
 thì việc chỉnh tra

n
g bộ mặt đô

 thị là
 

vô
 cù

ng cần thiết. H
o

à
n thiện

 hạ tầng giao
 thô

n
g tạo

 đà
 p

h
át triển cá

c ngà
n

h kin
h tế khá

c, 
nhằm

 tăn
g tốc độ p

hát triển kinh
 tế xã hội. Tạo

 điều kiện cho
 việc thô

ng thươn
g hà

n
g h

o
á 

và đi lại của n
hân d

ân gó
p

 p
hần p

hát triển kin
h tế, văn ho

á
 của kh

u vực. Từng bước ho
à

n 
thiện q

u
y hoạch hệ thốn

g g
iao

 thô
n

g trun
g tâ

m
 xã

, t
ạo

 hà
n

h lang
 a

n to
à

n thô
n

g tho
án

g, t
ăn

g 
vẻ mỹ q

ua
n đô

 thị của tru
n

g tâ
m

 xã K
a Đô

, tạo
 điều kiện p

há
t triển kin

h tế, văn
 hó

a
 xã

 hội, 
ổn định đời sống của n

hâ
n d

ân
 và t

ăn
g cường trật tự a

n nin
h q

uốc p
hò

ng của
 kh

u vực. 
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3.1 
H

IỆ
N

 T
RẠ

N
G

 C
Ô

N
G

 T
R

ÌN
H

: 
3.1.1. 

Nền đường, mặt đường: 
A

. 
N

hánh 1 
Mặt đườn

g B
T

 cũ rộng tru
ng

 b
ình 7

,5
m

, hệ thốn
g tho

át nước đã
 được đầu tư n

hưng 
chưa ho

à
n chỉn

h
 

B
. 

N
hánh 2 

Mặt đường B
T

 cũ rộng tru
n

g b
ình 9

,0
-1

0
,0

m
, hệ thốn

g tho
á

t nước đã
 được đầu tư. 

C
. 

N
hánh 3 

Mặt đường B
T

 cũ rộng tru
n

g b
ình 8

,0
m

, hệ thốn
g tho

á
t nước đã

 được đầu tư. 
3.1.2. 

Hệ thống cống thoát nước: 
N

há
nh

 1
 hệ thống

 tho
át nước đã được đầu tư n

hưng
 chưa

 h
o

àn chỉn
h, cá

c n
hán

h cò
n 

lại hệ thống tho
át nước đã được đầu tư tu

y n
hiê

n q
ua

 thời gia
n sử dụn

g cũng đã
 xuốn

g cấp 
3.2 

HỆ
 T

HỐ
N

G
 A

N
 T

O
À

N
 G

IA
O

 T
H

Ô
N

G
: 

Đ
ã

 được đầu tư 
 

3.3 
HẠ

 TẦ
N

G
 KỸ

 T
H

UẬ
T

, C
Â

Y
 X

A
N

H
: 

Hạ tầng kỹ th
uật trê

n tu
yến đã được đầu tư nhưn

g chưa ho
à

n
 chỉn

h
 

 
3.4 

ĐẶ
C

 Đ
IỂ

M
 ĐỊA

 H
ÌN

H
: 

Địa hình trê
n tu

yến tương đối bằng p
hẳn

g. 
 

3.5 
ĐẶ

C
 Đ

IỂ
M

 ĐỊA
 C

HẤ
T

: 
Địa chất đặc trưng của đoạn tu

yến là lớp
 đất đỏ B

a
zan, trạng thá
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hế độ mưa: 

- 
Lượng mưa trun

g b
ìn

h hàn
g năm

: 1
8

7
8

,2
m

m
 

- 
Lượng mưa lớn nhất: 3

9
0

,7
m

m
 

- 
Lượng mưa nhỏ nhất: 1

2
,5

0
m

m
 

- 
Số ngà

y mưa tru
ng b

ình hằng năm
: 1

5
8

-1
6

0
 ngà

y 
- 

Số ngà
y mưa n

hiều n
hất tro

n
g

 thán
g: 2

2
 ngà

y 
b

. 
C

hế độ nắng: 
- 

Số giờ nắn
g tro

ng năm
: 2

.2
9

4
,0

 giờ/năm
. 

- 
Số giờ nắn

g b
ìn

h q
uân tro

ng n
gà

y: 5
,8

6
 gi
ờ 

- 
Độ d

ài ngà
y m

ù
a mưa

: 1
4

 giờ 
- 

Độ d
ài ngà

y m
ù

a khô
: 1

2
 gi
ờ 

c. 
C

hế độ gió
: 

- 
Hướn

g gió
 thịn

h hà
nh là gió

 T
ây –

 Bắc: Từ tháng 5
 đến th

áng 1
0

 hằn
g năm

 và
 

Đ
ô

ng –
 N

a
m

 từ thá
n

g 1
1

 đến thán
g 4

 năm
 sa

u. 
- 

Tốc độ gió
 trung b

ìn
h: 3

.5
m

/s 
d

. 
C

hế độ ẩm
: 

- 
Độ ẩm

 khô
n

g khí tru
n

g b
ìn

h hằng năm
: 8

3
,7

5
%

 
- 

Độ ẩm
 khô

n
g khí cao

 n
hất: 8

7
,0

%
 

- 
Độ ẩm

 khô
n

g khí thấp
 n

hất: 7
8

,0
%

 
e

. 
Lượng bốc hơi: 

- 
Lượng bốc hơi trun

g b
ìn

h năm
: 2

1
0

7
m

m
/năm

 
- 

Lượng bốc hơi thá
ng lớn nhất: 2

4
1

m
m

/thá
n

g
 

- 
Lượng bốc hơi thá

ng n
hỏ nhất: 1

1
9

m
m

/thán
g

 
f. 

N
hiệt độ: 

- 
N

hiệt độ trun
g b

ìn
h hằn

g năm
: 2

4
,0

1 0
C

 
- 

N
hiệt độ cao

 nhất: 2
6

,9 0C
 

- 
N

hiệt độ thấp
 n

hất: 1
8

,8 0C
 

- 
Tổng ô

n tích năm
: 2

8
8

.1 0C
 

* Đ
án

h giá ch
u

ng: 
K

h
u xâ

y dựn
g cô

n
g trìn

h nằm
 trên kh

u vực chịu ảnh hưởng của khí hậu cao
 

ng
u

yên trun
g bộ với đặc trưn

g
 của khí hậu ch

ia ra hai m
ùa rõ

 r
ệt: m

ùa mưa và m
ù

a khô
 



C
ô

n
g

 trìn
h

: X
â

y dựn
g

 vỉa
 h

è
, hệ thốn

g
 điện

 ch
iếu

 sá
n

g
 từ cụm

 cô
n

g
 n

g
h

iệp
 và

o
 tru

n
g

 tâ
m

 xã
 

                              B
C

K
T

K
TĐT

X
D

 

C
ông

 ty T
N

H
H

  X
â

y dựng
 –

 T
hương

 mại –
 Dịch

 vụ Đại T
hịn

h Ý
                                               

                                                   
                                                   

                                                   
                                                   

                                       -3
- 

- 
M

ùa
 khô

 từ thán
g 1

1
 đến tháng 5

 năm
 sa

u, m
ùa nà

y thích h
ợp

 cho
 thi cô

ng cá
c 

cô
ng trình X

D
C

B
 n

hất là cô
n

g
 trình xâ

y dựng cầu đườn
g. 

- 
M

ùa mưa từ thá
ng 6

 đến thán
g 1

0
 hằn

g năm
, m

ùa nà
y mưa

 nhiều rất bất lợi cho
 

cô
ng tác thi cô

n
g các cô

ng trìn
h. 

* T
huỷ văn công trình: 

- Nước mặt: Nước mặt chủ yếu p
hụ th

uộc và
o

 m
ùa

 mưa, m
ù

a mưa
 thường từ thá

n
g 5

 
đến cuối thá

n
g 1

0
 và m

ùa khô
 t
ừ thán

g 1
1

 đến thá
ng 4

 năm
 sa

u. 
- Nước ngầm

: K
hô

n
g thấy xuất hiện nước ngầm

 tại thời điểm
 khảo

 sá
t. 

Đ
iều kiện thủy văn khu

 vực tu
yến đi q

ua
 n

hìn ch
u

ng
 khô

n
g

 p
hức tạp

. Nước mặt chủ 
yếu p

hụ th
uộc vào

 m
ùa mưa, m

ùa mưa thườn
g từ thá

ng 5
 đến cuối thá

ng 1
1

 và
 m

ùa
 khô

 t
ừ 

thán
g 1

2
 đến thá

ng 4
 năm

 sa
u, m

ùa lũ trù
n

g với m
ù

a mưa
. 

 
C

HƯƠ
N

G
 4 

Q
U

Y
 M

Ô
, CẤ

P
 HẠ

N
G

 V
À

 T
IÊ

U
 C

H
UẨ

N
 KỸ

 T
H

UẬ
T

 
 

4.1 
Q

U
I T

R
ÌN

H
, Q

U
Y

 P
HẠ

M
 Á

P
 DỤ

N
G

: 
4.1.1 

K
hảo sát: 

- 
T

iê
u chuẩn khảo

 sát đườn
g ô

 tô
 T

C
C

S
 3

1
 : 2

0
2

0
/T

CĐB
V

N
 

- 
T

ính to
án đặt trưn

g d
ò

ng chảy lũ T
C

V
N

 9
8

4
5

-2
0

13 
- 

T
C

V
N

 9
3

98
:2

01
2

 – C
ô

ng tác trắc địa tro
ng xâ

y dựn
g cô

ng trình – Y
ê

u cầu
 

chu
n

g
 

4.1.2 
T

hiết kế: 
- 

T
iêu chuẩn thiết kế đườn

g ô
 tô

 T
C

V
N

 4
0

5
4

-2
0

05 
- 

Đườn
g đô

 thị - Y
ê

u cấu thiết kế T
C

V
N

1
3

59
2

-2
0

22 
- 

Q
u

y ch
uẩn kỹ thuật q

uốc g
ia

 cá
c cô

ng trình hạ tần
g kỹ th

uật: C
ô

ng trình gia
o

 
thô

n
g Q

C
V

N
 0

7
-4

:2
0

1
6

/B
X

D
 

- 
Q

u
y ch

uẩn kỹ th
uật q

uốc gia
 các cô

ng trìn
h hạ tần

g kỹ th
uật: C

ô
n

g trìn
h tho

á
t 

nước Q
C

V
N

 0
7

-2
:2

0
1

6
/B

X
D

 
- 

Á
o

 đườn
g mềm

 –
 các yê

u cầu và
 chỉ dẫn thiết kế T

C
C

S
 3

8
: 2

0
2

2
/T

CĐ
B

V
N

 
- 

T
iê

u chuẩn thi cô
ng và n

g
hiệm

 th
u cô

n
g tác đất T

C
V

N
 4

4
47

-1
2

 
- 

C
á

c địn
h hìn

h thiết kế cốn
g (tha

m
 khảo

) 
- 

L
uật Đ

iện lực số 6
1

/2
0

2
4

/Q
H

1
5

 ngà
y 3

0
/1

1
/2

0
2

4
;  

N
g

hị địn
h số 6

2
/2

0
25

/NĐ
-C

P
 ngà

y 0
4

/3
/2

0
2

5
 của C

h
ín

h p
hủ Q

u
y định chi tiết 

thi hà
nh

 L
uật Đ

iện lực về bảo
 vệ cô

n
g trìn

h điện
 lực và a

n to
à

n
 tro

n
g l
ĩn

h vực 
điện lực; 

- 
Q

u
y định kỹ th

uật điện nô
n

g thô
n (QĐ

K
T

.Đ
N

T
) b

a
n hà

nh kè
m

 the
o

 Q
u

y
ết 

định: 4
4

/2
0

0
6

/QĐ
-B

C
N

 n
gà

y 0
8

/1
2

/20
0

6
 của Bộ C

ô
ng n

g
hiệp

; 
- 

Q
u

y p
hạm

 tran
g bị điện: 1

1
T

C
N

-1
8

,1
9

,2
0

,21
-2

0
0

6
 b

a
n h

à
nh kè

m
 the

o
 Q

u
y

ết 
định: 1

9
/2

0
0

6
/QĐ

-B
C

N
 n

gà
y 1

1
/0

7
/20

0
6

 của
 Bộ C

ô
ng n

g
hiệp

; 
- 

T
C

V
N

 9
20

6
:2

01
2

: Đặt thiết bị điện tro
ng nhà ở và

 cô
ng trình cô

n
g cộng - T

iê
u 

chuẩn thiết kế; 
- 

T
C

V
N

 9
2

07
:2

0
12

: Đặt đường
 d

ây dẫn điện tro
ng n

hà ở và
 cô

ng trình cô
n

g cộn
g 

- T
iêu chuẩn thiết kế; 

- 
T

C
V

N
 9

35
8

:20
1

2
: Lắp

 đặt hệ thống nối đất thiết bị cho
 cá

c cô
ng trình cô

ng
 

ng
hiệp

 - Y
ê

u cầu ch
un

g; 

- 
T

C
V

N
 9

3
8

5
:20

1
2

: C
hống sét cho

 cô
n

g trình
 xâ

y d
ựng - hướng dẫn thiết kế, 

kiểm
 tra và bảo

 trì hệ thốn
g; 

- 
T

C
V

N
 1

0
88

5
-1

:2
0

15
 T

ính năng đè
n điện P

hần 1
: Y

ê
u cầu chu

n
g; 

- 
T

C
V

N
 1

0
88

5
-2

-1
:2

0
1

5 T
ính năn

g đèn điện - P
hần 2

.1
: Y

êu cầu cụ thể đối với 
từn

g đèn điện LE
D

; 
- 

T
C

V
N

 5
5

74
-2

0
1

8
: T

hiết kế kết cấu b
ê tô

ng và b
ê tô

ng c
ốt thép

; 
- 

T
C

V
N

 1
2

6
66

:2
01

9
: Đèn điện LE

D
 chiếu sán

g đường và p
hố - H

iệu suất năn
g

 
lượn

g; 
- 

T
C

V
N

 1
36

0
8

: 2
02

3
: C

hiếu sáng n
hâ

n tạo b
ên ngo

ài các cô
ng trìn

h cô
ng c
ộn

g
 

và hạ tầng kỹ th
uật đô

 thị - T
iêu ch

uẩn thiết kế; 
- 

Q
C

V
N

 0
7

:2
0

2
3

/B
X

D
, Q

u
y chuẩn Kỹ thuật q

uốc gia về hệ thống cô
n

g trìn
h hạ 

tầng kỹ th
uật; 

- 
Q

C
V

N
 0

7
-7

:2
0

2
3

/B
X

D
, Q

u
y chuẩn Kỹ th

uật q
uốc gia về hệ thốn

g cô
n

g trìn
h hạ 

tầng kỹ th
uật - C

ô
n

g trình chiếu sá
ng; 

- 
C

ác q
u

y chuẩn, tiê
u chuẩn V

iệt N
a

m
 khác liê

n q
uan 

đến việc thiết kế, xâ
y dựn

g 
và n

g
hiệm

 th
u các cô

ng trìn
h 
điện; 

- 
C

ác tài liệu kỹ th
uật về thiết bị, vật liệu điện được chế tạo

 theo
 các tiêu ch

uẩn
 

V
iệt N

a
m

 hoặc các tiê
u ch

uẩn kỹ thuật Q
uốc tế tươn

g ứn
g được q

ui địn
h áp

 
dụn

g tại V
iệt N

a
m

, 
- 

C
ác q

u
y trìn

h, q
u

y p
hạm

 hiện hàn
h. 

 
4.2 

Q
U

I M
Ô

, CẤ
P

 HẠ
N

G
 V

À
 T

IÊ
U

 C
H

UẨ
N

 KỸ
 T

H
UẬ

T
: 

4.2.1 
Q

uy m
ô và cấp hạng: 

Căn cứ vào
 chủ trương của U

B
N

D
 xã K

a Đ
ô

, n
guồn vốn, q

u
y hoạch đã được 

d
u

yệt, h
iện trạng tu

yến. C
ác tu

yến đườn
g được th

iết kế với q
u

y m
ô

 n
hư sa

u: 
A

. Đường giao thông 
- 

Cấp
 q

uản lý: C
ô

ng trìn
h cấp

 IV
 (theo

 T
hô

ng tư số 0
2

/2
0

2
5

/T
T

-B
X

D
) 

- 
Cấp

 kỹ th
uật: Đườn

g đô
 thị, đườn

g p
hố go

m
 (T

C
V

N
1

3
5

9
2

-2
0

2
2) 

- 
Vận tốc thiết kế : 3

0
km

/h
 

- 
Bề rộng mặt đường

: N
há

n
h 1

: 1
0

,2
m

 (tín
h m

ép
 b

ó
 v
ỉa); N

hán
h 2

: (9
-1

0
)m

; 
N

há
nh 3

: 8
m 

B¶ng thèng kª tiªu chuÈn kü thuËt 
S

T
T

 
C

Á
C

 C
HỈ T

IÊ
U

 
ĐƠ

N
 VỊ 

T
H

IẾ
T

 KẾ
 

1
 

Cấp
 kỹ th

uật 
m

 
Đườn

g đô
 

thị, đườn
g 

p
hố go

m
 

2
 

Vận tốc thiết kế 
km

/h
 

3
0 

3
 

Bề rộng mặt đườn
g (kể cả đan

 rãnh) 
m

 
1

0
,2

 (9
-1

0
; 

8
) 

4
 

Độ dốc dọc lớn nhất 
%

 
8

 
5

 
B

án kính đường co
n

g nằm
 n

hỏ nhất 
m

 
3

0 
6

 
B

án kính đường co
n

g đứng lồi nhỏ n
hất 

 
2

5
0 

7
 

B
án kính đường co

n
g lõ

m
, n

hỏ nhất 
 

2
5

0 
8

 
Dốc nga

ng mặt đường
 

%
 

2
 



C
ô

n
g

 trìn
h

: X
â

y dựn
g

 vỉa
 h

è
, hệ thốn

g
 điện

 ch
iếu

 sá
n

g
 từ cụm

 cô
n

g
 n

g
h

iệp
 và

o
 tru

n
g

 tâ
m

 xã
 

                              B
C

K
T

K
TĐT

X
D

 

C
ông

 ty T
N

H
H

  X
â

y dựng
 –

 T
hương

 mại –
 Dịch

 vụ Đại T
hịn

h Ý
                                               

                                                   
                                                   

                                                   
                                                   

                                       -4
- 

9
 

Tần suất thiết kế nền đường, cống tho
át 

nước 
%

 
4

 

1
0 

Tải tro
ng th

iết kế 
 

 
 

+
 Nền, mặt đường

 
Tấn/trục 

1
0 

 
+

 Cống q
ua đườn

g
 

xe
 

H
3

0
-X

B
8

0 
 

 
 

 
B

. 
Hệ thống điện chiếu sáng 

- 
Tổng chiều d

ài tu
yến ch

iếu sá
ng

  
: 2

7
5

8
,2

4
 m

 
- 

Tổng số trụ đè
n cao

 9
m

 (trụ 7
m

, cần 2
m

) : 1
0

9
 trụ 

- 
Tổng số bộ đèn LE

D
 1

5
0

W
 N

LM
T

 
: 1

0
9

 bộ 
 

C
HƯƠ

N
G

 5 
C

Á
C

 G
IẢ

I P
H

Á
P

 V
À

 KẾ
T

 Q
UẢ

 T
H

IẾ
T

 KẾ
 

 
A

/ P
HẦ

N
 ĐƯỜ

N
G

 G
IA

O
 T

H
Ô

N
G

: 
5.1 

B
ÌN

H
 ĐỒ

 
C

ao
 độ tro

ng dự án là cao
 độ giả địn

h. C
hi tiết xe

m
 b

ìn
h đồ và trắc dọc.  

P
hươn

g p
háp

 đi tu
yến cơ bản dựa theo

 tim
 đường đất h

iện hữu và
 mở rộn

g ra
 ha

i b
ê

n
 

tu
yến. T

im
 tu

yến chỉn
h hướn

g cho
 ê

m
 th

uận, hài hò
a p

h
ù hợp

 với địa
 hìn

h và
 hiện trạn

g 
kh

u vực.  T
uyến được thiết kế trên

 cơ sở các điểm
 khốn

g chế như: cá
c đườn

g n
há

nh, các cô
n

g
 

trình cũ tận dụn
g và một số điểm

 khốn
g chế về địa hìn

h và địa
 vật... 

 
5.2 

T
H

IẾ
T

 KẾ
 T

RẮ
C

 DỌ
C

 
B

ám
 theo

 đườn
g cũ hiện hữu và p

hải đảm
 bảo

 n
gu

yê
n tắc sa

u: 
- 

Đảm
 bảo

 a
n to

à
n xe chạy. 

- 
T

hoả m
ã

n điều kiện th
uỷ văn cho

 nền đườn
g và

 cô
n

g trìn
h. 

- 
Đảm

 bảo
 các tiêu ch

uẩn kỹ th
uật. 

- 
Đảm

 bảo
 các điểm

 khống chế trên từng đoạn tu
yến cụ thể: Đầu tu

yến, cuối 
tu

yến. 
- 

Đảm
 bảo

 ổn định nền đường tro
ng thời kỳ khai thá

c và
 p

hù
 hợp

 với điều kiện 
địa chất, th

uỷ văn. 
- 

T
huận lợi cho

 việc thi cô
ng cũn

g n
hư đảm

 bảo
 tín

h ê
m

 th
uận tro

ng q
uá trìn

h 
vận hàn

h
 

 
5.3 

T
H

IẾ
T

 KẾ
 T

RẮ
C

 N
G

A
N

G
 

Căn cứ q
u

y m
ô

 và tiê
u ch

uẩn kỹ th
uật tu

yến đườn
g: 

A
. 

N
hánh 1 

- 
Bề rộng mặt đườn

g: 1
0

,2
m

 (tính từ m
ép

 b
ó

 vỉa
)  

- 
Bề rộng vỉa hè: 2

,5
m

 x 2
 b

ên =
5

,0
m

 (tính c
ả b

ó
 vỉa và b

ó
 hè

). 
- 

Dốc nga
ng mặt đường: im =

2
%

 
- 

T
a

luy nền đắp
: 1

/1
,5 

- 
T

aluy nền đào
: 1

/1
,0 

T
rắc ngan

g dự kiến đảm
 bảo

 được cá
c tiê

u
 ch

uẩn kỹ th
uật của

 tu
yến đườn

g đồn
g 

thời p
h

ù hợp
 với q

u
y hoạch ch

un
g của khu q

u
y hoạch. 

B
. 

N
hánh 2 

Q
u

y m
ô

 theo
 hiện trạng tu

yến đường cũ, chỉ thiết kế điện chiếu sán
g b

ên p
hải 

tu
yến. 

C
. 

N
hánh 3 

Q
u

y m
ô

 theo
 hiện trạng tu

yến đường cũ, chỉ thiết kế điện chiếu sán
g b

ên p
hải 

tu
yến.. 

 
5.4 

MẶ
T

 ĐƯỜ
N

G
 

Kết cấu mặt đườn
g cạp

 lề mở rộng được thiết kế cho
 nhá

n
h 1

 như sa
u: 

+
 Kết cấu

 1
: Kết cấu

 mặt đườn
g

 là
m

 mới, cạp
 lề mở rộn

g
, mở rộn

g
 n

g
ã

 g
ia

o
: 

- 
B

ê tô
ng xi măng đá 1

x2
 m

ác 2
5

0
 d

ày 1
5

cm
 

- 
Ló

t giấy dầu
 

- 
Lớp

 C
PĐ

D
 loại I D

m
a

x 3
7

,5m
m

 lu lè
n K

9
8

 d
ày 1

0
cm

 
- 

X
áo

 xới, lu kh
uô

n đường lê
n K

9
8

 d
ày 3

0
cm

 
- 

Nền đườn
g đào

 hoặt đắp
 đạt K

9
5

 
C

á
c n

há
nh 2

 và 3
 khô

n
g thi
ết kế p

hần mặt đường, tận dụn
g lại mặt đường

 cũ hiện
 

hữu
 

5.5 
B

Ó
 VỈA

 
N

há
nh 1

 b
ó

 vỉa được thiết kế dạng vát xiên rộn
g 3

5
cm

 bằng b
ê tô

ng đá 1
x2

 m
ác 

2
0

0
 đổ tại chổ, cách khoản

g 5
m

 tiến hà
nh cắt khe co

 giãn
 

 

5.6 
HỆ

 T
HỐ

N
G

 T
H

O
Á

T
 NƯỚ

C
 

T
hoát nước dọc nhánh 1: 

+
 Mương dọc: 

C
ác đoạn mươn

g tận dụn
g thì tiến hà

nh tháo
 tấm

 đan cũ và nạo
 vét từn

g p
hân đoạn 

để khơi thô
n

g d
ò

n
g chảy, sa

u đó
 lắp

 đặt lại tấm
 đan, tấm

 đa
n nào

 hư hỏng
 thì tiến hà

nh
 

tha
y thế tấm

 mới. 
Đ

oạn mương khô
n

g đủ chiều cao
 thì tiến hàn

h nâ
ng thàn

h mương tb
3

0
cm

 để đảm
 

bảo
 p

hù hợp
 với độ dốc mặt đườn

g cạp
 lề mở rộng. 

Đ
oạn là

m
 mới mương dọc được thiết kế bằng mươn

g b
ê tô

ng đá 1
x2

 m
ác 2

0
0

. 
M

ó
ng mươn

g bằn
g b

ê tô
ng đá 1

x2
 m

ác 2
0

0
 trên l

ớp
 đệm

 C
PĐ

D
 D

m
a

x3
7

,5
m

m
 

d
ày 1

0
cm

 
Tấm

 đan mươn
g bằn

g B
T

C
T

 đá 1
x2

 m
ác 2

0
0

 
Đ

iểm
 th

u nước tại cống
 n

ga
ng

 K
m

0
+

4
2

3
,3

6
 và c

ống nga
n

g K
m

1
+

5
4

5
,8

6
 ti
ến hàn

h
 

cải tạo
 hạ lưu cốn

g để đảm
 bảo

 chiều rộn
g lát vỉa hè lê

n trên
 

Kết cấu mương cải tạo
 bằn

g b
ê tô

ng đá 1
x2

 m
ác 2

0
0

, kết hợp
 lắp

 tấm
 đan bằng

 
B

T
C

T
 đá 1

x2
 m

ác 2
0

0
 

C
ác n

hán
h 2

 và nhá
n

h 3
 t

ận dụn
g lại mương dọc hiện trạn

g
 

 

5.7 
VỈA

 H
È

: 
N

há
nh 1

 lát vỉa hè tro
n

g p
hạm

 vi 2
m

 tín
h từ m

ép
 tro

n
g b

ó
 vỉa, vai hè thiết kế chắn 

m
é

p
 vỉa

 hè bằng
 b

ê tô
n

g đá 1
x2

 m
ác 2

0
0

 d
à

y 1
5

cm
 và cao

 T
B

 3
0

cm
, v

ỉa hè
 được thiết 

kế bằn
g gạch T

errazzo
 K

T
(40

x4
0

x3
)cm

, có
 

độ dốc ngan
g

 2
%

 hướn
g vào

 mặt đường, 
vỉa hè

 lát p
hủ cả hố ga và mương xâ

y đậy đa
n để tăn

g tín
h thẩm

 mỹ cô
n

g trìn
h, gạch lát 

vỉa hè
 p

hạm
 vi hố ga p

hải khá
c m

àu so
 với các vị trí khác. 

Kết cấu vỉa hè từ
 trên xuống như

 sau:  
Với cá

c vị trí th
ô

n
g

 thườn
g
 



C
ô

n
g

 trìn
h

: X
â

y dựn
g

 vỉa
 h

è
, hệ thốn

g
 điện

 ch
iếu

 sá
n

g
 từ cụm

 cô
n

g
 n

g
h

iệp
 và

o
 tru

n
g

 tâ
m

 xã
 

                              B
C

K
T

K
TĐT

X
D

 

C
ông

 ty T
N

H
H

  X
â

y dựng
 –

 T
hương

 mại –
 Dịch

 vụ Đại T
hịn

h Ý
                                               

                                                   
                                                   

                                                   
                                                   

                                       -5
- 

- Lá
t vỉa hè gạch T

erra
zzo

 K
T

(4
0

x4
0

x3
)cm

  
- Đệm

 vữa xi măng tạo
 p

hẳng m
ác 1

0
0

 d
à

y 3
cm

 (l
ớp

 d
ính b

á
m

 bằn
g nước xi 

măn
g) 
- B

ê tô
ng nền hè đá 1

x2
 m

ác 2
0

0
 d

ày 1
0

cm
 

- L
u xử lý khuô

n vỉa hè từ K
=

0
.9

0
 lên K

=
0

.95
 lớp

 d
à

y 2
0

cm
 

Với cá
c vị trí trê

n
 mặt hố g

a
 và

 mươn
g

 xâ
y đậy đa

n
: 

- Lá
t vỉa hè

 gạch T
errazzo

 K
T

(4
0

x4
0

x3
)cm

  
- Đệm

 vữa xi măng tạo
 p

hẳng m
ác 1

0
0

 d
ày 3

cm
 (l
ớp

 d
ính b

á
m

 bằn
g nước xi 

măn
g) 
- B

ê tô
ng nền hè đá 1

x2
 m

ác 2
0

0
 d

ày tb
1

0
cm

 
 

5.8 
HỐ

 T
RỒ

N
G

 C
Â

Y
: 

T
hành hố trồn

g câ
y bằn

g b
ê tô

ng đá 1
x2

 m
á

c 2
0

0
 

Hố trồng câ
y có

 kích thước (1
,2

x1
,2

)m
 (kích thước b

a
o

 ngo
à

i hố) 
C

ao
 độ thành hố trồng câ

y n
ga

ng bằng cao
 độ vỉa hè

 
 

5.9 
A

N
 T

O
À

N
 G

IA
O

 T
H

Ô
N

G
: 

Hệ thống
 an

 to
àn giao

 thô
n

g theo
 Q

u
y ch

u
ẩn kỹ th

uật Q
uốc gia

 về b
á

o
 hiệu đườn

g
 

bộ Q
C

V
N

 4
1

:2
0

24
/B

G
T

V
T

 
D

i dời các b
iển b

áo
 cũ vướn

g và
o

 p
hạm

 vi thi cô
n

g cô
ng trìn

h trê
n tu

yến. 
 

B
/ HỆ

 T
HỐ

N
G

 Đ
IỆ

N
 C

H
IẾ

U
 S

Á
N

G
: 

5.10 
N

G
UỒ

N
 Đ

IỆ
N

: 
 

N
g

uồn điện được cấp
 từ P

in lưu trữ được th
u từ tấm

 th
u N

L
M

T 
5.11 Đ

È
N

 C
H

IẾ
U

 S
Á

N
G

 LE
D

 150W
: 

- Bộ đèn kết cấu rời, có
 chỉn

h g
ó

c 
- Đ

iện áp
 hoạt động: 1

2
/2

4
V

D
C

 
- Vỏ đèn bằng hợp

 kim
 n

hô
m

 A
D

C
1

2
 đúc áp

 lực ca
o

, đúc nổi lo
go

 nhà
 sản xuất 

- IP
67

 q
uang học, IK

0
9

 kín
h

 
- T

uổi thọ bộ đèn ≥ 1
00

.0
00

 giờ 
- Hệ số d

u
y trì q

ua
ng thô

n
g ≥ 0

,9
5 

- H
iệu suất q

ua
n

g của bộ đè
n ≥ 1

5
0

 lm
/W

, C
R

I ≥ 7
0

 
- Tấm

 th
u N

LM
T

 (1
8

/36
V

D
C

) 
- Bộ điều khiển sạc hiệu suất ca

o
 

- P
ack p

in lưu trữ cô
n

g n
g

hệ L
ithiu

m
-io

n
 

- Hệ số xả sâ
u D

O
D

 ≥ 9
5

%
 m

à vẫn đảm
 bảo

 độ bền 
- Hệ số d

u
y trì d

u
ng lượn

g p
in ≥ 8

0
%

 sa
u 3

.0
0

0 chu kỳ sạc xả 
- T

uổi thọ p
a

ck p
in ≥ 3

.00
0

 lần sạc xả (8
–

1
0

 năm
) 

- T
ính năng bảo

 vệ: q
uá áp

, q
uá

 nhi
ệt, q

uá d
ò

n
g, n

gắn mạch
 

- T
hời gian chiếu sán

g ≥ 2
 ngà

y mưa
 

5.12 
T

RỤ
, CẦ

N
 Đ

È
N

 C
H

IẾ
U

 S
Á

N
G

: 
- Sử dụn

g trụ thép
 trò

n được chế tạo
 tại cá

c nhà m
á

y, xí ng
hi
ệp

 chu
yê

n d
ù

n
g

 
- T

rụ chiếu sán
g trò

n cao
 7

m
, vật liệu thé

p
 mạ kẽm

 d
à

y 4
m

m
. Đườn

g kín
h n

go
à

i 
D

7
8

/1
9

3
m

m
, đế 4

0
0

x4
0

0
x1

2m
m

, gâ
n t
ăn

g cường d
à

y 6
m

m
 

- Cửa cột được thiết kế có
 vít th

uận tiện
 cho

 việc đấu
 nối điện và

 bảo
 dưỡn

g, ca
o

 độ 
cửa cột cách mặt b

ích 0
.9

m
, trá

nh nước ngập
 vào

 cửa
 cột, gâ

y mất a
n to

à
n điện

 

- Cần đèn được gia cô
ng từ thép

 mạ kẽm
 cao

 2
m

 và vươn 1
,5

m
. H

ìn
h d

án
g, kích

 
thước the

o
 bản vẽ thiết kế 

 
(S

a
u

 kh
i g

ia
 cô

n
g

 trụ và
 cần

 đè
n

 được mạ kẽm
 n

h
ú

n
g

 n
ó

n
g

 th
e

o
 tiê

u
 ch

u
ẩn

 A
T

S
M

-
A

1
2

3
) 

5.13 
M

Ó
N

G
 T

RỤ
: 

- K
ích thước m

ó
n

g trụ chiếu
 sán

g 8
0

0
x8

0
0

x1
0

00
m

m
. K

h
un

g m
ó

n
g lo
ại 4

 b
ulo

ng 
M

2
4

- 3
0

0
x3

0
0

. C
o

s mặt trên của m
ó

ng cao
 hơn co

s nền đất là 1
0

0
m

m
 

- M
ó

n
g trụ d

ùn
g b

ê tô
ng m

á
c M

2
0

0 
đá 1

x2
 (B

15
) và M

50
 đá 4

x6
 (B

3
.5

), xi măn
g 

P
C

B
4

0
 T

C
V

N
. M

ó
ng được th

i cô
ng đúc tại chỗ kết hợp

 với đầm
 d

ùi. 
5.14 

T
IẾ

P
 ĐỊA

 CỘ
T

 C
H

IẾ
U

 S
Á

N
G

: 
- Hệ thốn

g chiếu sá
n

g sử dụn
g 0

1
 cọc tiếp

 địa lặp
 lại tại mỗi vị trí trụ chiếu sá

n
g. Cọc 

tiếp
 địa được liên kết với khu

n
g m

ó
ng bằng d

â
y thép

 mạ kẽm
 D

1
0

. 
- Cọc tiếp

 địa sử dụng
 loại cọc thép

 h
ìn

h V
6

3
x6

3
x6

 - mạ kẽm
, d

ài 2
,5

m
 đó

n
g trực 

tiếp
 dưới đáy m

ó
n

g trụ. 
 

 

5.15 
C

Ô
N

G
 T

Á
C

 G
IẢ

I P
H

Ó
N

G
 MẶ

T
 BẰ

N
G

: 
P

hạm
 vi thi cô

ng
 các cô

n
g trình

 trên tu
y

ến một số vị trí vướng
 vào

 hà
ng rào

 nhà
 d

ân
 

cần được d
i dời trước khi thi cô

ng. Cần có
 sự p

hối hợp
 g

iữa C
hủ đầu tư với n

gười d
â

n, 
nhằm

 đảm
 bảo

 hạn
g mục xâ

y dựng tu
yến đườn

g được đồng bộ. C
ô

ng tác vận động d
i dời, 

đền b
ù giải p

hó
n

g mặt bằng cần được thực hiện để giao
 mặt bằng sạch trước kh

i triển kh
ai 

thi cô
n

g cô
n

g trìn
h.  

C
HƯƠ

N
G

 6 
C

Á
C

 VẤ
N

 ĐỀ
 K

H
Á

C
 

6.1 
C

HỈ DẪ
N

 KỸ
 T

H
UẬ

T
 T

H
I C

Ô
N

G
, G

IÁ
M

 S
Á

T
 V

À
 N

G
H

IỆ
M

 T
H

U
 

V
I.1/. 

NỀ
N

 ĐƯỜ
N

G
 

A
.1 C

HỈ DẪ
N

 C
H

U
N

G
 

1. 
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m
 sát. 

 

1.3. Vật liệu đặc biệt: 
C

á
c loại vật liệu đặc b

iệt n
hư thuốc nổ xăn

g dầu... p
hải bảo

 q
uản và vận

 ch
u

yển đún
g

 
the

o
 n

hữn
g q

u
y định về a

n to
àn. P

hải có
 xác nhận về ng

uồn gốc vật liệu, sơ đồ kho
 b

ãi và 
được b

á
o

 cáo
 cho

 các c
ơ q

uan
 chức năng

 của
 địa p

hươn
g để p

hối hợp
 tro

ng
 p

hươn
g á

n bảo 
vệ. 



C
ô

n
g

 trìn
h

: X
â

y dựn
g

 vỉa
 h

è
, hệ thốn

g
 điện

 ch
iếu

 sá
n

g
 từ cụm

 cô
n

g
 n

g
h

iệp
 và

o
 tru

n
g

 tâ
m

 xã
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2. Đường tránh, cầu tạm
, đường công vụ: 

2.1. Đại cương: 
Đườn

g trá
nh, cầu tạm

 là
 các hạng

 mục đảm
 bảo

 giao
 thô

n
g khi đa

n
g có

 cô
n

g trình
 th

i 
cô

ng hoặc cải tạo
, làm

 mới trê
n đườn

g hiện hữu. 
Đườn

g cô
n

g vụ là hạng
 mục đường

 p
hục vụ cho

 cô
n

g tá
c vận

 ch
u

yển
 p

hương
 tiện, 

thiết bị, vật liệu, n
hâ

n lực.. tập
 kết vào

 cô
n

g trườn
g của

 đơn vị th
i cô

ng. 
2.2. Y

êu cầu thi công: 
Đườn

g trá
n

h, cầu tạm
, đường cô

ng vụ chỉ được thi cô
n

g khi đã
 được chủ đầu tư chấp

 
thuận. Đườn

g trá
nh, cầu tạm

 p
hải đảm

 bảo
 cho

 các p
hương tiện

 g
iao

 thô
n

g có
 tải trọng và

 
kích

 cỡ m
à đườn

g cũ cho
 p

hé
p

 q
ua lại an to

àn. Nền đườn
g, mặt đường được thiết kế để đảm

 
bảo

 kín nước, chống bụi, p
hải có

 hệ thống tho
át nước, hệ thống a

n to
à

n gia
o

 thô
n

g, b
i

ển chỉ 
dẫn, đèn b

áo
 hiệu b

a
n đê

m
. Với n

hững
 đoạn đườn

g trá
n

h h
oặc cầu tạm

 d
o

 n
hiều khó

 khăn 
chỉ là

m
 được một làn xe p

hải có
 các b

iện p
háp

 đảm
 bảo

 gia
o

 thô
ng p

hù hợp
. 

Đườn
g cô

n
g vụ được xâ

y dựng
 để sử dụng

 theo
 yê

u cầu cô
ng việc của

 từn
g hạng

 
mục, việc đảm

 bảo
 cá

c yếu tố kỹ thuật của đườn
g cô

ng vụ p
hụ thuộc và

o
 thiết kế bản vẽ thi 

cô
ng.  

3. 
A

n toàn lao động: 
3.1. A

n toàn lao động: Là việc đảm
 bảo

 an to
àn lao

 động ch
o

 người, thiết bị th
i cô

ng và
 a

n 
to

àn cho
 cô

ng trìn
h. 

3.2. Nội dung công việc:  
T

ro
ng suốt q

uá trìn
h thi cô

ng từ khi bắt đầu triển khai đến khi ho
à

n thà
n

h cô
ng trìn

h 
các đơn vị thi cô

ng p
hải thực hiện ng

hiê
m

 túc các q
u

y 
định về a

n to
à

n la
o

 động. Tất cả mọi 
đối tượng lao

 động đều p
hải trải q

ua lớp
 học về cô

ng tác a
n to

à
n la

o
 

động d
o

 cơ q
ua

n có 
chức năng tổ chức học tập

. V
iệc tổ chức các lớp

 học được thực hiện tại cơ q
ua

n của nh
à

 
thầu

 hoặc tại cô
n

g trườn
g thi cô

ng nếu có
 đủ điều kiện. T

rên cô
n

g trườn
g thi cô

ng p
hải có

 
người p

hụ trách chu
yê

n trách về cô
n

g tác an to
à

n lao
 

động để thườn
g xu

yê
n p

hổ b
iến, n

hắc 
nhở trực tiếp

 đối với người lao
 động.  

Với nhữn
g cô

ng việc có
 mức độ ngu

y hiểm
 và độc hại ca

o như đà
o

 bạt ta
 lu

y bằng
 

thủ cô
n

g, là
m

 tường chắn, làm
 việc trực tiếp

 với các hó
a

 chất độc hại, nhựa
 đường... thì 

người lao
 động

 p
hải được tra

ng bị đầy đủ các p
hương

 tiện bảo
 hộ. H

iện trường thi cô
ng

 
p

hải được rào
 chắn, lắp

 đặt b
iển b

áo
 cảnh b

áo
, n

gười chỉ h
u

y cô
ng trườn

g p
hải thường

 
xu

yê
n p

hổ b
iến, n

hắc n
hở nhữn

g q
u

y địn
h về an to

à
n la

o
 động cho

 người la
o

 động. R
iê

ng
 

nhữn
g cô

n
g tác có

 sử dụn
g đến th

uốc nổ đơn vị thi cô
ng p

hải tuâ
n thủ the

o
 q

u
y định của

 
p

háp
 luật. P

hải bố trí thời gian
 nổ vào

 giờ thấp
 điểm

, tro
n

g trườn
g hợp

 cần thiết p
hải nổ q

uá
 

thời gian q
u

y định p
hải hợp

 đồng với các cơ q
ua

n liê
n q

ua
n. 

4. B
iển báo công trường:  

B
iển b

áo
 cô

ng truờng p
hải được lắp

 dựng tại ha
i đầu đoạn đườn

g thi cô
ng, trê

n đó
 

p
hải g

hi rõ
:  

- T
ên cô

ng trình, lý trìn
h thi cô

ng.  
- T

ên chủ đầu tư xâ
y dựn

g cô
n

g trìn
h, n

gà
y khởi cô

n
g, n

gà
y ho

à
n thà

n
h.  

- T
ên đơn vị thi cô

n
g, tên của chỉ h

u
y trưởn

g cô
n

g trườn
g,  

- T
ên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm

 thiết kế.  
- T

ên tổ chức giá
m

 sát hoặc n
gười giá

m
 sát thi cô

n
g xâ

y dựng cô
ng trình.  

- C
hủ đầu tư, chỉ h

u
y trưởng cô

ng trườn
g, chủ nh

iệm
 thiết kế, tổ chức hoặc người 

giá
m

 sá
t thi cô

n
g n

go
ài g

hi rõ
 tên, ch

ức d
an

h cò
n p

hải g
hi địa chỉ, số điện thoại liê

n lạc.  
Hạn

g mục b
iển b

áo
 cô

ng trường được co
i là chi p

h
í cho

 cô
ng tác p

h
ụ và khô

ng có
 

hạn
g mục than

h to
án riên

g b
i

ệt. Đơn vị thi cô
ng p

hải tự cân đối, p
hân bổ vào

 đơn giá các 
hạn

g mục. 
A

.2 G
IÁ

M
 S

Á
T

 V
À

 N
G

H
IỆ

M
 T

H
U

 
Để việc tiến hàn

h thi cô
n

g xâ
y dựng nền đườn

g được tốt, tiến triển đều đặn, trước khi 
thi cô

ng nền đườn
g cần tiến hàn

h tốt cô
ng

 tác chuẩn bị. Nội d
un

g cô
n

g tác ch
uẩn bị b

ao 
gồm

: 
1. C

ông tác chuẩn bị:  
1.1  C

huẩn bị lự
c lượng thi công:  

Lực lượn
g d

ùn
g để xâ

y dựng
 đường

 và
 các cô

n
g trìn

h cần p
hải chuẩn bị đầy đủ theo

 
như thiết kế dự trù nhâ

n lực. K
hi thi cô

n
g n

hững cô
ng trình

 p
hức tạp

 như cầu cốn
g, p

hải có 
nhữn

g lực lượn
g ch

u
yê

n n
g

h
iệp

 như thợ nề, thợ mộc, làm
 cốp

 p
ha, thợ sắt gia cô

n
g cốt 

thé
p

, thợ b
ê tô

ng v.v. N
go

ài ra, l
ực lượng m

á
y thi cô

ng n
hư: m

á
y ủi, m

á
y san, m

á
y đào

, 
m

á
y lu, ô

tô
 thì p

hải xe
m

 m
á

y p
hải điều từ đâu tới, số lượn

g, thời hạn đe
m

 về cô
ng trìn

h, 
đường vận ch

u
yển m

á
y về v.v...  

1.2  C
huẩn bị hiện trường:  
- T

rước kh
i thi cô

n
g tu

yến
 p

hải xe
m

 lại hồ sơ thiết kế bản vẽ thi cô
n

g tu
yến, đối 

chiếu hiện trường nếu có
 sai khác, p

hải kịp
 thời b

áo
 cáo với tư vấn giá

m
 sát và B

an Q
uản lý 

dự á
n để xe

m
 xét và có

 b
iện p

háp
 xử lý. 

 - K
hô

i p
hục cọc: Cần p

hải kiểm
 tra hệ thốn

g cọc của tu
yến, kịp

 thời khô
i p

hục lại 
nhữn

g cọc đã bị thất lạc. Đ
o

 đạc kiểm
 tra cao

 độ cọc đối chiếu với hồ sơ trước kh
i d

i dời 
cọc.  

- Lê
n kh

uô
n mẫu đườn

g (lên g
a) là

m
 căn cứ cho

 thi cô
n

g và kiểm
 tra. 

- X
ác định p

hạm
 vi th

i cô
n

g: B
ao

 gồm
 p

hạm
 vi nền đường

 p
hải đào

 đắp
, nơi lấy đất, 

nơi đổ đất thừa, các giới hạn đỉnh ta
lu

y đào
, chân talu

y đắp
... 

- Dời cọc: D
i ch

u
yển cọc chủ yếu của tu

yến đường ra khỏi p
hạm

 vi thi cô
n

g, bảo
 vệ 

nó
 và

 khi cần lại trả nó
 về đú

n
g vị trí cũ, nê

n d
i ch

u
yển lê

n p
hía cao

 để tránh đất lấp
.  

- P
hát q

ua
ng, dẫy cỏ, đánh cấp

, vét b
ùn.  

1.3  C
huẩn bị vật liệu:  
C

á
c loại vật liệu d

ùng cho
 xâ

y dựng đường và các cô
ng trìn

h
 cũng cần được chuẩn bị 

trước, nơi khai thác, nơi cun
g

 cấp
, đầy đủ về số lượng, đú

n
g chất lượn

g (thí ng
hiệm

 kiểm
 

tra
), tập

 kết đúng vị trí để đảm
 bảo

 tiến độ thi cô
ng và đảm

 bảo
 chất lượn

g cô
n

g trìn
h. 

2.  T
hi công đắp nền đường:  

- C
ô

n
g việc nà

y b
ao

 gồm
: việc đắp

 nền
 đườn

g, việc chuẩn bị p
hạm

 vi trên
 đó

 được 
đắp

 đất, việc rải và
 đầm

 né
n vật liệu thích hợp

 được chấp
 thuận tro

ng p
hạm

 vi nền
 đườn

g, 
cá

c vị trí có
 vật liệu khô

n
g p

h
ù hợp

 đã được đào
 bỏ, lấp

 và đầm
 đất ở các lỗ, hố và các chỗ 

lõ
m

 khá
c tro

n
g p

hạm
 vi nền đường p

hù hợp
 với các yêu cầu kỹ th

uật và đú
ng với hướng

 
tu

yến, ca
o

 độ, kích thước, chiều d
à

y và trắc n
ga

ng tiêu
 ch

uẩn đã chỉ ra trên
 các bản vẽ chi 

tiết tro
ng hồ sơ bản vẽ thi cô

n
g đã được p

hê d
u

yệt và chỉ dẫn của Tư vấn giá
m

 sát.  
- V

iệc đắp
 nền đường và lấp

 lại các hố đào
 chỉ được p

hép
 sử dụn

g n
hững loại vật liệu 

thích hợp
 được Tư vấn giá

m
 sát chấp

 th
uận.  

- Nền cô
ng trìn

h trước khi đắp
 p

hải được xử lí và n
ghiệm

 th
u.  

- C
hặt câ

y, p
há

t bụi, b
ó

c hết lớp
 đất hữu cơ.  



C
ô

n
g

 trìn
h

: X
â

y dựn
g

 vỉa
 h

è
, hệ thốn

g
 điện

 ch
iếu

 sá
n

g
 từ cụm

 cô
n

g
 n

g
h

iệp
 và

o
 tru

n
g

 tâ
m

 xã
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- Nếu độ dốc của nền từ 1
: 5

 đến 1
: 3

 thì p
hải đánh dật cấp kiểu bậc tha

ng, bề rộng
 

mỗi bậc từ 1
 đến 2

m
, độ dốc của

 mỗi bậc p
hải ngh

iên
g về p

hía
 thấp

 bằng 0
,01

 đến 0
,02

. 
Nếu chiều cao

 của mỗi bậc n
hỏ hơn 1

m
 th

ì để m
ái đứn

g, nếu chiều ca
o

 lớn hơn 1
m

 thì để 
m

á
i đến 1

:0
,5

.  
- Nếu nền đất thiê

n n
hiê

n là đất cát, đất lẫn nh
iều đá tản

g thi cô
ng cần xử lý dật cấp

.  
- Đối với nền đất và nền đất th

iên n
hiê

n có
 độ dốc lớn hơn 1

: 3
 thì cô

ng tá
c xử lý nền 

p
hải tiến hà

n
h theo

 chỉ dẫn của thiết kế.  
- K

hi địa
 hìn

h bằn
g p

hẳn
g ha

y ở sườn dốc nhỏ hơn 1
:1

0
, chiều ca

o
 nền đườn

g xe
 ô

 tô
 

dưới 1
m

, và tro
ng trườn

g hợp
 độ dốc địa hình từ 1

: 10
 đến 1

; 5 nhưn
g chiều ca

o
 nền đắp 

nhỏ hơn 1
m

 thì cần p
hải dẫy sạch cỏ trước khi đắp

 đất.  
- Nếu độ dốc địa hình từ 1

: 10
 đến 1

: 5
 và

 chiều ca
o

 nền đắp
 lớn hơn 1

m
 th

ì khô
ng

 
cần p

hải dẫy cỏ, n
hưn

g p
hải cà

y xới, đán
h xờm

 bề mặt trước khi đắp
 đất.  

- K
hi đắp

 đất trên nền đất ướt hoặc có nước, trước khi tiến hà
n

h đắp
 đất p

hải tiến 
hàn

h tiê
u tho

át nước, vé
t b

ù
n, khi cần

 thiết p
hải đề ra

 b
iện p

háp
 chống đùn

 đất nền sa
n

g h
a

i 
b

ên tro
ng q

uá trình 
đắp

 đất. K
hô

n
g được d

ùn
g đất khô

 n
hà

o
 lẫn đất ướt để đầm

 né
n.  

-T
rước khi đắp

 đất p
hải tiến hàn

h thi cô
n

g thí n
g

hi
ệm

 tại hiện trường với từn
g loại 

đất và từn
g loại m

á
y đe

m
 sử dụn

g nhằm
 mục đích:  

+
  H

iệu chỉn
h bề d

ày lớp
 đất rải để đầm

;  
+

  X
ác định số lượng đầm

 the
o

 điều kiện thực tế; 
+

  X
ác định độ ẩm

 tốt n
hất của đất khi đầm

 nén.  
- Cần p

hải đắp
 đất bằng loại đất đồng n

hất, p
hải đặc b

iệt chú ý the
o

 đún
g n

gu
yê

n tắc 
sau đâ

y:  +
 Bề d

ày lớp
 đất ít thấm

 nước nằm
 dưới lớp

 đất thấm
 nước nhiều p

hải có
 độ dốc 

0
,0

4
 đến 0

,1
 kể từ cô

ng trìn
h tới m

ép
 b

iên. 
+

 Bề mặt lớp
 đất thấm

 nh
iều nước nằm

 dưới, lớp
 đất ít thấm

 nước p
hải nằm

 
nga

n
g; T

ro
ng một lớp

 đất khô
ng được đắp

 lẫn lộn ha
i loại đất có

 hệ số thấm
 khá

c n
ha

u;  
- Cấm

 đắp
 m

ái đất bằn
g loại đất có

 hệ số thấm
 nhỏ hơn hệ số thấm

 của
 đất nằm

 p
h

ía
 

tro
ng;  - C

hỉ được p
hép

 đắp
 bằn

g loại đất hỗn
 hợp

 gồm
 cát, cát thịt, sỏi sạn khi có

 mỏ vật 
liệu với cấu trúc hỗn hợp

 tự n
hiên

;  
- T

ro
ng trườn

g hợp
 p

hải xâ
y cống thì khi tiến hà

n
h đắp

 đất phải chừa
 lại mặt bằng đủ 

để thi cô
ng. K

hi tiến hà
n

h lấp
 đất lên cống, p

hải rải đất từng lớp
 đầm

 chặt và
 nâ

ng chiều ca
o

 
đất đắp

 đồng thời ở cả hai b
ên

 sườn cốn
g.  

- Nếu đắp
 lấp

 lên cống bằn
g đá hỗn hợp

 ha
y bằn

g đất có
 lẫn đá

 tảng lớn hơn 1
0

0
 m

m
 

thì trước khi tiến hà
n

h lấp
, p

hải đắp
 lớp

 p
hủ bảo

 vệ cống. C
hiều dầy lớp

 p
hủ ở ha

i b
ê

n sườn
 

p
hải lớn hơn 1

m
 và p

h
ía trên mặt cốn

g lớn hơn 0
,5

m
.  

- K
h

i nền đắp
 nằm

 trê
n sườn dốc có

 i ≥ 1
/5

 hoặc nền đắp
 mới nằm

 trù
m

 lê
n nền đắp

 
cũ và ở nhữn

g vị trí d
o

 Tư vấn giá
m

 sá
t yê

u cầu, bề mặt của nền đất cũ p
hải được đá

nh cấp 
theo

 n
hư q

u
y địn

h tro
ng hồ sơ thiết kế hoặc chỉ dẫn của

 Tư vấn giá
m

 sá
t.  

- ở nhữn
g nơi nền đắp

 trên lớp
 áo

 đường cũ là b
ê tô

ng hoặc vật liệu rắn khá
c, bề mặt 

p
hải xới sâ

u 1
5

0
 m

m
 và p

hải đập
 vỡ vụn sao

 cho
 vật liệu đắp

 có
 thể gắn chặt với bề mặt cũ. 

Bề mặt đã xới sẽ được san the
o

 khuô
n 
đường đầm

 đạt độ chặt như q
u

y địn
h đối với bề mặt 

mới.  
- T

ro
ng q

uá trình thi cô
ng N

hà th
ầu p

hải có
 đủ số lượng m

á
y sa

n để sa
n p

hẳn
g bề 

mặt lớp
 đất vừa rải trước khi và tro

ng khi tiến hà
n

h việc đầm
 lèn.  

- K
hi có

 thể thực hiện được, ô
tô

, m
á

y kéo
 và các thi

ết bị chu
yê

n chở nặn
g khác sẽ 

được p
hâ

n làn đều trên nền đắp
 để thuận lợi hơn cô

ng việc đầm
 lèn.  

- Tư vấn giá
m

 sá
t có

 q
u

yền đình chỉ việc cu
ng cấp

 vật liệu
 cho

 nền đắp
 nếu n

hữn
g

 
vật liệu cu

n
g cấp

 của lớp
 trước chưa được rải, san p

hẳng và được thí ng
hiệm

 đủ độ chặt 
đún

g q
u

y địn
h tro

ng bản vẽ th
iết kế và q

u
y trình kỹ th

uật thi cô
ng nền đắp

.  
- N

hà thầu p
hải chịu

 trách n
hiệm

 về sự ổn địn
h của nền đắp

 và p
hải là

m
 lại mọi chỗ 

(the
o

 ý kiến của Tư vấn giá
m

 sát) đã bị hư hại hoặc sụt lở d
o

 lỗi của N
hà thầu.  

- T
ro

ng q
uá trình thi cô

ng nền đường p
hải g

iữ đún
g hình d

áng và luô
n luô

n 
ở tro

ng 
điều kiện tho

át nước tốt. Nếu nhà thầu rải đất khô
ng p

h
ù hợp

 lên nền đắp
 th

ì lớp
 đất ấy sẽ 

p
hải hốt bỏ và là

m
 lại cho

 p
hù

 hợp
 bằng kin

h p
hí của n

hà thầu.  
- Nền đắp

 được xâ
y dựn

g bằn
g vật liệu rải thà

nh từn
g lớp

 liên tiếp
 để đầm

 lèn, mỗi 
lớp

 rải nê
n vượt q

uá chiều rộng của nền đắp
 tại độ cao của mỗi lớp

. Đầm
 lèn p

hải đảm
 bảo

 
đạt độ chặt q

u
y địn

h của to
à

n
 bộ số lớp

 đắp
 b

ao
 gồm

 cả lớp
 vật liệu sau khi sửa sa

n
g tạo 

nê
n m

á
i ta

 lu
y hai b

ên.  
- C

hiều d
à

y của
 mỗi lớp

 p
hải p

hù hợp
 với thiết bị đầm

 và trình
 tự đầm

, độ ẩm
 đất 

đắp
 đã được tính to

án tro
ng các l

ần đầm
 thí điểm

 trừ khi có
 các chỉ thị khác của C

hủ đầu tư 
và

 Tư vấn giá
m

 sá
t.  

- Bất kỳ vật liệu rắn nào
 có

 kích thước vượt q
uá một p

hần b
a (1

/3) chiều d
ày của lớp

 
đất đã đầm

 chặt m
à khô

n
g bị vỡ ra khi thiết bị đầm

 đi q
ua đều p

hải hó
t đi hoặc d

ùn
g thiết bị 

có
 răng bừa hoặc các p

hươn
g

 tiện khác đập
 vỡ ra. Cần p

hải p
hân bổ các hò

n vật liệu đó 
đồng đều cùn

g với sự p
hâ

n bố đồng đều vật liệu đắp
 để có thể đạt được độ chặt q

u
y địn

h
 

khi đầm
 lè

n.  
- ở nhữn

g điểm
 m

à Tư vấn giá
m

 sát  xác định, N
hà thầu p

hải đình chỉ việc đắp
 dải 

đất giáp
 với các cô

ng trìn
h ch

o
 đến kh

i việc xâ
y dựn

g các cô
ng trình ấy đã được tiến hàn

h
 

ho
à

n chỉn
h, đủ vữn

g chắc cho
 p

hép
 đầm

 dải đất giáp
 mối nà

y m
à khô

n
g gâ

y trở n
gại, 

chu
yển vị hoặc là

m
 hư hỏng cô

ng trình. 
- T

ro
ng trường hợp

 có
 đất trượt, sụt lở, lú

n của n
hữn

g lớp
 đất ra khỏi nền đắp

, N
hà 

thầu
 p

hải hốt hết đất sụt lở và là
m

 lại đạt yêu
 cầu

 q
u

y địn
h. P

hân
 loại vật liệu sụt lở p

hải 
căn cứ và

o
 điều kiện của đất ở thời g

ian hốt bỏ đi, khô
ng căn

 cứ điều kiện trước kia của đất.  
- M

ái ta lu
y p

hải gọt sửa đú
ng n

hư bản vẽ thiết kế hoặc theo
 yê

u cầu của Tư vấn
 

giá
m

 sá
t.  

- Để bảo
 đảm

 độ chặt của m
ái dốc nền

 đườn
g đắp

 N
hà thầu p

hải rải rộn
g hơn đườn

g 
b

iê
n th

iết kế từ 2
0

-4
0

 cm
 tín

h theo
 chi
ều thẳn

g đứn
g đối với m

ái dốc. P
hần đất tơi khô

ng
 

đạt độ chặt yêu cầu được giữ ng
u

yên
 ở nhữn

g đoạn bảo
 vệ m

ái dốc bằn
g trồn

g cỏ, các đoạn 
khá

c được loại ra tận dụn
g để đắp

 cô
ng trình. 

- Cần
 p

hải thi cô
ng

 từng
 lớp

 d
ày 2

0
-3

0
cm

, đặc b
iệt chú

 ý m
ái talu

y, p
hải có

 lu 
chu

yê
n d

ù
ng để đầm

 vỗ m
ái ta

lu
y.  

- N
hà thầu p

hải bảo
 vệ cho

 mặt nền đườn
g khỏi bị hư hại bằng cách thi hà

nh các b
i

ện 
p

há
p

 bảo
 vệ khi Tư vấn giá

m
 sát thấy cần thiết. Bề mặt nền đường p

hải luô
n luô

n được giữ 
tro

ng điều kiện sẵn sà
n

g tho
á

t nước. C
ao

 độ mặt nền đường p
hải được kiểm

 tra và chấp 
thuận cho

 chu
yển gia

i đoạn trước kh
i vật liệu của các lớp

 m
ó

ng dưới được rải lên trên đó
.  

V
I.2/. 

N
HỮ

N
G

 Y
Ê

U
 CẦ

U
 VỀ

 T
H

I C
Ô

N
G

 LỚ
P

 CẤ
P

 P
HỐ

I Đ
Á

 DĂ
M

 
 

C
á

c yê
u cầu về thi cô

ng đã được chỉ rõ
 tro

ng T
C

V
N

 8
8

5
9

:20
1

1
 của Bộ G

T
V

T
 về thi 

cô
ng và

 n
ghiệm

 th
u lớp

 cấp
 p

hối đá dăm
 tro

ng
 kết cấu

 áo
 đườn

g ô
tô

. N
go

ài ra cần
 lưu

 ý 
thê

m
 cá

c vấn đề sau:  
1. Đại cương: 



C
ô

n
g

 trìn
h

: X
â

y dựn
g

 vỉa
 h

è
, hệ thốn

g
 điện

 ch
iếu

 sá
n

g
 từ cụm

 cô
n

g
 n

g
h

iệp
 và

o
 tru

n
g

 tâ
m

 xã
 

                              B
C

K
T

K
TĐT

X
D

 

C
ông

 ty T
N

H
H

  X
â

y dựng
 –

 T
hương

 mại –
 Dịch

 vụ Đại T
hịn

h Ý
                                               

                                                   
                                                   

                                                   
                                                   

                                       -8
- 

 
Mặt p

hẳn
g trên đó

 rải lớp
 cấp

 p
hối đá dăm

 p
hải được đầm

 chặt, bằn
g p

hẳng, cứn
g 

rắn, đồng n
hất, được Kỹ sư tư vấn chấp

 th
uận trước khi rải lớp

 cấp
 p

hối đá
 dăm

.  
2. T

rộn hỗn hợp với nước:  
Vật liệu cho

 lớp
 C

PĐ
D

 p
hải được trộn thà

n
h một hỗn hợp

 đồng n
hất. Nước được đổ 

vào
 ở trạm

 trộn hoặc bằng
 cá

ch tưới nước và trộn đú
ng

 th
e

o
 p

hươn
g p

há
p

 tại hiện trường
 

được Kỹ sư tư vấn chấp
 thuận trước khi rải. K

hi cần đưa
 thê

m
 chất d

ín
h kết và

o
, chất d

ín
h

 
kết có

 thể được trộn với cốt liệu theo
 cách trộn từn

g đống cốt liệu và
 chất kết d

ính hoặc có 
thể trộn tại trạm

 trộn trun
g tâ

m
. K

hô
ng được đưa chất kết d

ính vào
 bằng cá

ch rải trê
n mặt 

cốt liệu. Lượng nước được đưa vào
 p

hải p
hù hợp

 yê
u cầu sao

 cho
 hỗn hợp

 C
PĐ

D
 có

 được 
độ chặt q

ui định. V
iệc chuẩn bị cho

 hỗn hợp
 p

hải được ho
à

n tất và
 sẵn sà

n
g cho

 việc đầm
 

lè
n sau khi rải. K

hô
n

g được tưới nước lên cốt liệu tại b
ãi chứa

 hoặc trê
n xe

 tải tro
ng bất kỳ 

tìn
h h

uốn
g nào

.  
3. Rải hỗn hợp cốt liệu:  
 

Vật liệu cho
 các lớp

 m
ó

n
g bằng C

PĐ
D

 được đưa đến mặt đường là
 một hỗn hợp

 
đồng n

hất và được rải trê
n lớp

 nền đườn
g thà

n
h một lớp

 đồng n
hất hoặc thà

n
h n

hiều lớp
 m

à
 

mỗi lớp
 sa

u
 khi lu

 lèn
 khô

n
g

 vượt q
uá 1

5
cm

 đối với lớp
 m

ó
n

g trê
n và

 1
8

cm
 đối với lớp 

m
ó

n
g dưới. Vật liệu p

hải được giữ cho
 khô

ng bị p
hâ

n tần
g, mọi chỗ có

 vật liệu đã
 bị p

hâ
n

 
tầng đều p

hải hó
t đi và tha

y thế bằng vật liệu được trộn đều. K
hô

n
g được p

hé
p

 vá
 bất kỳ 

một m
iến

g vá bề mặt nà
o

. V
iệc rải vật liệu thực hiện bằng m

á
y rải tự hà

nh được chấp
 th

uận
 

(trường hợp
 d

ù
ng m

á
y sa

n p
hải được C

hủ đầu tư cho
 p

hép
 và p

hù hợp
 với b

iện p
há

p
 tổ 

chức thi cô
n

g đã đươc p
hê du

yệt). M
á

y rải p
hải bảo

 đảm
 được việc ra

 cốt liệu the
o

 chiều
 

rộng và chiều d
à

y (chưa
 đầm

 lèn) yê
u cầu. Nếu m

á
y rải sin

h ra
 sự p

hâ
n tầng (của

 cốt liệu) 
hoặc gợn só

n
g hoặc dấu hiệu

 khô
ng thích hợp

 trên bề mặt m
à

 khó
 loại bỏ hoặc khó

 n
găn 

ngừa
, mặc d

ù đã cố gắng
 h

iệu chỉn
h thao

 tác của
 m

á
y rải thì khô

ng
 được sử dụn

g m
á

y đó 
nữa

. K
hô

ng được ch
u

yên chở hoặc rải vật liệu nếu chưa
 được p

hép
 của

 kỹ sư tư vấn vì thời 
tiết, điều kiện đườn

g sá vận chu
yển là

m
 nứt hoặc lú

n bề mặt hoặc là
m

 bẩn vật liệu cho
 cá

c 
lớp

 m
ó

n
g.  

4. Đầm
 hỗn hợp: 

 
N

ga
y sa

u khi rải vật liệu lớp
 cơ sở p

hải đầm
 tới độ chặt K≥ 0

,9
8

 (hoặc p
hù hợp

 với 
A

A
S

H
T

O
 T

-1
8

0
), việc th

í n
g

hiệm
 độ chặt tại h

iện trườn
g được tiến

 hà
n

h (hoặc p
h

ù hợp
 với 

A
A

S
H

T
O

 T
-1

8
0). Tỷ lệ %

 độ chặt được hiệu chỉnh để b
ù

 và
o

 trọng lượn
g và

 thể tích cốt 
liệu lớn hơn cốt liệu được d

ù
n

g tro
ng n

hữn
g đoạn đầm

 thí điểm
 ở chỗ thích hợp

.  
 

V
iệc lu lèn được tiến hà

nh th
eo

 b
a bước cho

 đến khi to
àn bộ chiều d

à
y của

 mỗi lớp
 

được đầm
 ho

à
n to

àn và đồng nhất đến độ chặt q
ui địn

h. M
á

y lu p
hải có

 m
á

y sa
n thích hợp 

kè
m

 theo
 đã được Kỹ sư tư vấn chấp

 th
uận để bảo

 đảm
 bề mặt bằn

g p
hẳng khô

n
g bị gợn 

só
ng

 hoặc lú
n. C

hính
 xác với mặt cắt n

ga
ng

 tiêu
 ch

uẩn đã
 được p

hê
 d

u
yệt. K

hi cần thê
m

 
nước thì là

m
 theo

 hướn
g dẫn của Kỹ sư tư vấn.  

 
N

hà thầu p
hải sắp

 xếp
 cô

ng việc và điều hàn
h cá

c tha
o

 tá
c sa

o
 cho

 l
ượng nước bốc 

hơi khỏi mặt lớp
 C

PĐ
D

 chưa
 đầm

 lèn là tối thiểu. Nếu n
hà

 thầu là
m

 sa
i thì việc tưới nước 

N
hà thầu chịu kinh p

hí.  
 

Mỗi lớp
 C

PĐ
D

 p
hải dược đầm

 chặt ho
à

n to
àn với độ đầm

 chặt yê
u cầu K≥ 0

,9
8

 và 
p

hải được Kỹ sư tư vấn chấp
 thuận trước khi rải vật liệu lớp

 sa
u.  

Nếu vật liệu được rải và đầm
 cho

 nhiều lớp
, N

hà thầu p
hải sắp

 xếp
 và

 p
hối hợp cô

ng 
việc sao

 cho
 nhữn

g lớp
 (đã rải và đầm

) kịp
 khô

 cứng trước khi xe chở vật liệu cho
 n

hữn
g 

lớp
 sau hoặc n

hững thiết bị nặng khá
c được p

hép
 đi lên lớp

 C
PĐ

D
 đã

 được rải. T
rước khi 

rải nhữn
g lớp

 vật liệu sa
u, mặt của lớp

 dưới p
hải đủ ẩm

 để liê
n kết lớp

 trê
n.  

 
Lượng

 nước bổ sun
g p

hải được đưa vào
 ở thời điểm

 d
o

 Kỹ sư tư vấn
 yê

u cầu và Kỹ 
sư tư vấn có

 q
u

yền đìn
h chỉ mọi cô

n
g việc khác trên

 hiện trường
 để bảo

 dưỡn
g thích

 đán
g

 
lớp

 vật liệu trước đó
.  

 
Nếu sau

 khi lớp
 C

PĐ
D

 đã được đầm
 lè

n có
 bất kỳ một khoảng

 nào
 chưa đạt đến độ 

chặt và tỷ lệ cấp
 p

hối yêu cầu
, hoặc cao hơn, hoặc thấp

 hơn
 cao độ thiết kế, những khoản

g 
ấy p

hải được xới lê
n bổ su

n
g vật liệu hoặc hó

t bớt vật liệu thi cô
n

g lại n
hư đã m

ô
 tả ở trê

n.  
 

M
é

p
 đường và m

ép
 talu

y p
hải được san gạt sao

 cho
 p

hù hợp
 với hướng tu

yến và kích
 

thước như tro
n

g bản vẽ thiết kế và đườn
g né

t p
hải thẳng, gọn sạch, khéo

 léo
 và trên m

ái 
ta

lu
y khô

n
g cò

n vật liệu rơi đọng lại.  
5. Đ

oạn thí điểm
:  

V
iệc thi cô

n
g thí điểm

 p
hải được áp

 dụng cho
 mỗi mũi thi cô

ng tro
n

g các trường hợp
 

sa
u:   

- T
rước khi triển khai thi cô

ng
 đại trà.  

 
- T

rước khi có
 sự tha

y đổi thiết bị thi cô
ng chính.  

 
- K

h
i có

 sự tha
y đổi về n

g
uồn cun

g cấp
 vật liệu hoặc loại vật liệu C

PĐ
D

  
N

hà thầu p
hải bố trí một đoạn d

ài thí điểm
 theo

 chỉ địn
h của Kỹ sư tư vấn.  

Vật liệu d
ùn

g cho
 đoạn thí điểm

 là vật liệu m
à n

hà thầu định d
ù

ng cho
 thi cô

n
g các 

lớp
 C

PĐ
D

.  
Mục tiêu của việc đầm

 thí điểm
 n

hằm
 xác địn

h năng lực của các thiết bị thi cô
ng và 

bảo
 dưỡng của n

hà thầu, độ ẩm
 của hiện trườn

g và mối q
ua

n hệ giữa số lần đầm
 và độ chặt 

tươn
g ứn

g của vật liệu. 
N

hà thầu chỉ được p
hép

 tiến hàn
h thi cô

n
g lớp

 C
PĐ

D
 sau

 khi p
hương p

háp
 và trìn

h 
tự được thiết lập

 tro
ng khi thí điểm

 đã được Kỹ sư tư vấn chấp
 thuận. C

hiều d
ài mỗi đoạn 

thí điểm
 là thườn

g là 5
0

m
 - 1

0
0

m
 và p

hải có
 mặt của Kỹ sư tư vấn. Kỹ sư tư vấn có

 thể yêu 
cầu tăn

g thê
m

 chiều d
ài đoạn thí điểm

. C
hiều d

ài thí điểm
 được đưa vào

 cô
ng việc và khô

n
g 

một khoản kin
h p

hí tha
nh to

á
n

 bổ sung nào
 được tín

h với cô
ng việc nà

y.  
Sự tha

y đổi trên bề mặt của lớp
 C

PĐ
D

 đã thi cô
n

g xo
n

g giữa hai điểm
 cách n

hau 3
m

 
sẽ khô

ng vượt q
uá 1

0
m

m
 cho

 lớp
 dưới và 5

m
m

 cho
 lớp

 trên, đối với hai điểm
 nằm

 dọc the
o 

tim
 ha

y so
n

g so
n

g với tim
 đường hoặc thẳng gó

c với tim
 đường.  

S
a

i số cao
 độ: K

hô
ng vượt q

u
á 1

0
m

m
 với lớp

 dưới, 5
m

m
 với lớp

 trên.  
S

a
i số về ch

iều rộn
g mặt đườn

g là 5
cm

.  
Mọi chỗ lồi lõ

m
 vượt q

uá sai số cho
 p

hép
 sẽ p

hải sửa lại bằng cách gọt bớt hoặc bổ 
su

ng vật liệu mới theo
 yêu cầu

 của Kỹ sư tư vấn.  
6. Bảo dưỡng lớp C

PĐ
D

:  
 

 - S
au khi thi cô

n
g xo

ng, l
ớp

 C
PĐ

D
 đã được đầm

 chặt p
hải được bảo dưỡng bằng 

kin
h p

hí của N
hà thầu. N

hà thầu sẽ san, q
uét và là

m
 các cô

n
g vi
ệc bảo

 dưỡn
g khác sao

 ch
o 

mặt khô
n

g bị lồi lõ
m

, gồ g
hề hoặc các hư hại khác cho

 đến khi lớp
 nhựa d

ính b
á

m
 được rải. 

Nước được tưới vào
 thời điểm

 m
à Kỹ sư tư vấn yê

u cầu tuỳ thuộc vào
 các điều kiện thời 

tiết tại thời điểm
 đó

.  
 

- Kỹ sư tư vấn sẽ q
u

yết định
 khi nào

 bề mặt lớp
 C

PĐ
D

 có
 đủ điều kiện để rải lớp

 
trê

n. Nếu nhà thầu khô
ng sẵn

 sàng để rải lớp tiếp
 theo

 (hoặc lớp
 nhựa d

ính b
á

m
 cho

 lớp 
trê

n) và
o

 thời điểm
 ấy thì N

h
à thầu sẽ p

hải tiếp
 tục bảo

 dưỡng bằng kin
h p

hí của m
ìn

h cho
 

đến khi rải lớp
 trên.  

7. K
iểm

 tra trong quá trình thi công: 
 

C
ô

n
g tác kiểm

 tra tro
ng q

uá trình thi cô
ng 
được chỉ rõ

 tro
ng T

C
V

N
 8

8
5

9
:2

0
11

 về thi 
cô

ng và
 n

g
hiệm

 th
u lớp

 cấp
 p

hối đá dăm
 tro

ng kết cấu áo
 đườn

g ô
tô

 (riêng độ chặt lu lè
n thí 



C
ô

n
g

 trìn
h

: X
â

y dựn
g

 vỉa
 h

è
, hệ thốn

g
 điện

 ch
iếu

 sá
n

g
 từ cụm

 cô
n

g
 n

g
h

iệp
 và

o
 tru

n
g

 tâ
m

 xã
 

                              B
C

K
T

K
TĐT

X
D

 

C
ông

 ty T
N

H
H

  X
â

y dựng
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 T
hương

 mại –
 Dịch

 vụ Đại T
hịn

h Ý
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- 

ng
hiệm

 theo
 "Q

u
y trìn

h thí n
ghiệm

 xác định
 độ chặt nền, m

ó
n

g đường bằng p
hễu

 ró
t cá

t" 
2

2T
C

N
 3

4
6

-0
6

)  
8. K

iểm
 tra chất lượng và nghiệm

 thu:  
 

C
ác cô

n
g tá

c kiểm
 tra chất lượng

 và
 n

g
hiệm

 thu
 được chỉ rõ

 tro
ng T

C
V

N
 8

8
5

9
:2

0
11 

về thi cô
n

g và
 n

g
hiệm

 thu lớp
 cấp

 p
hối đá dăm

 tro
ng kết cấu á

o
 đườn

g ô
tô

 (riê
ng

 độ chặt lu
 

lèn thực hiện theo
 "Q

u
y trìn

h thí ng
hiệm

 xá
c định độ chặt nền, m

ó
ng đường bằng p

hễu ró
t 

cá
t" 22T

C
N

 3
4

6
-0

6
)  

9. T
hông xe: 

 
Đ

oạn đườn
g là

m
 xo

n
g được p

hép
 thô

ng
 xe khi có

 sự đồng
 ý của

 C
hủ đầu tư và

 Kỹ 
sư tư vấn 
V

I.3/. 
KẾ

T
 CẤ

U
 B

Ê
T

Ô
N

G
 

1. Y
êu cầu vật liệu: 

1.1. Cốt liệu: 
a. K

hái quát: 
- P

hối hợp
 cốt liệu p

hải là loại cốt liệu mịn và thô
, cà

ng chặt cà
ng tốt được p

hân loại 
cá

c giới hạn kích cỡ.  
- P

hải lựa chọn cỡ hạt tối đa
 sao

 cho
 thích hợp

 với việc trộn, vận ch
u

yển và
 đổ b

ê 
tô

ng.  - Cốt liệu p
hải khô

n
g có

 cá
c tạp

 chất có
 hại, như p

irit sắt, than, m
ica

 ha
y cá

c vật liệu
 

cán mỏn
g như các hạt dẹt và d

ài hoặc bất kỳ vật liệu
 nà

o
 có

 thể tá
c độn

g đến cốt thé
p

, g
â

y 
ảnh hưởng có

 hại đến cườn
g độ và độ bền của b

ê tô
ng. Cần p

hải rửa và
 sà

n
g cốt liệu để loại 

bỏ các chất có
 hại. 

b. Cốt liệu mịn:  
- Cốt liệu mịn cho

 b
ê tô

ng là
 cát t

ự n
hiê

n khô
n

g có
 các hàm

 l
ượng về bụi, b

ù
n, sé

t, 
chất liệu hữu cơ vượt q

uá hà
m

 lượn
g cho

 p
hép

.  
- Cốt liệu mịn p

hải có
 cấp

 p
hối đều đặn và

 p
hải đá

p
 ứng

 các yê
u cầu cấp

 p
hối the

o
 

q
u

y địn
h.  

c. Cốt liệu thô:  
- Cốt liệu thô

 p
hải gồm

 một h
oặc hơn một chất sau: Đ

á
 n

g
h

iền và
 cá

c vật liệu được 
chấp

 th
uận khác với đặc tính

 tươn
g tự có

 các hạt bền, cứng và
 sạch khô

n
g được có

 hà
m

 
lượn

g các hạt d
ài, dẹt, chất liệu hữu cơ hoặc các chất có

 hại khác vượt q
uá

 hà
m

 lượn
g cho

 
p

hép
.  - Cốt liệu thô

 p
hải có

 cấp
 p

hối đồng đều và đáp
 ứng cá

c yê
u cầu cấp

 p
hối q

u
y địn

h. 
C

ác loại cốt liệu nà
y p

hải tuâ
n

 thủ theo
 T

C
V

N
 7

5
7

2
-3

: 2
00

6 đến T
C

V
N

 7
5

72
-5

: 2
0

06  
1.2. Nước trộn bê tông:  

- T
rước khi d

ù
ng nước lấy từ ng

uồn nào
 để trộn b

ê
 tô

ng cần p
hải thử n

g
hiệm

, p
hâ

n 
tích về mặt ho

á học.  
- Nước khô

n
g được có

 hà
m

 lượng dầu acid
, n

hô
m

, ka
li, m

uối, chất hữu cơ có
 thể gâ

y 
hư hại cho

 b
ê

 tô
ng và p

hù hợp
 với các q

u
y định tro

n
g T

C
X

D
V

N
 3

0
2

-2
0

0
4.  

- C
ó

 thể d
ùn

g loại nước b
iết chắc là uốn

g được m
à khô

n
g cần p

hải thử n
g

hiệm
.  

1.3. X
i măng:  

a) K
hái quát:  

X
i măn

g d
ù

ng
 để trộn b

ê tô
n

g
 p

hải là loại xi măng p
o

ó
clăn

g p
h

ù hợp
 với tiê

u
 ch

uẩn 
T

C
V

N
 2

6
82

- 2
0

0
9.  

b) T
hử

 nghiệm
:  

- K
hi n

hập
 xi măng về cô

n
g trường p

hải có
 kè

m
 theo

 giấy chứng chỉ của nhà sản
 

xuất và
 p

hải kiểm
 tra về nhã

n hiệu, m
ã hiệu và lô

 sản xuất là
m

 thử n
g

hiệm
 kiểm

 tra để 
chứn

g m
inh xi măn

g đưa đến hiện trườn
g đạt được yêu cầu như n

hà sản xuất đã cấp
.  

- Nếu để xi măn
g lâu q

uá 3
 th

áng, tr
ước khi d

ù
ng nhà thầu p

hải thử n
g

hiệm
 và được 

Tư vấn giá
m

 sát chấp
 th

uận.  
- Tất cả xi măng đều p

hải có
 cườn

g độ khá
ng né

n của mẫu vữa xi măn
g tiê

u ch
uẩn để 

tro
ng 2

8
 ngà

y khô
n

g nhỏ hơn m
ác chấp

 thuận.  
- K

h
i các thử n

ghiệm
 tro

n
g n

h
à m

á
y ha

y hi
ện trường cho

 thấy xi măng khô
n

g đạt q
u

y 
cá

ch thì tất cả các đợt xi măng đã n
hập

 kho
 có

 mẫu thử khô
ng đạt yê

u cầu p
hải m

a
ng

 ra 
khỏi cô

n
g trường và tha

y vào
 đó

 bằng loại xi măn
g đáp

 ứng được q
u

y cách yêu cầu.  
1.4. Cường độ yêu cầu:  

- N
hà thầu p

hải thiết kế thà
n

h p
hần cấp

 p
hối cho

 các m
á

c b
ê tô

ng
 theo

 q
u

y 
địn

h 
cườn

g độ của mẫu tro
n

g p
hò

n
g th

í n
gh

i
ệm

 p
hải lớn hơn 2

0
%

 đến 3
0

%
 so

 với m
ác th

iết kế. 
T

rừ trường hợp
 N

hà thầu thống kê có
 sự sai lệch cườn

g
 độ giữa mẫu thí ng

hiệm
 tro

ng
 

p
hò

ng với cường độ mẫu thi cô
ng thực.  

- Nếu khô
ng có

 các q
u

y 
địn

h và hướn
g dẫn khác thì hà

m
 lượng xi măn

g tro
ng bất kỳ 

hỗn hợp
 nào

 cũng khô
ng được vượt q

uá 5
0

0
kg/m

3
.  

- Lượn
g nước d

ùn
g khô

ng được vượt q
uá yê

u cầu để có
 được một loại b

ê tô
ng dẻo 

vừa
 đủ để đổ và đầm

 tro
ng cá

c vị trí đặc b
iệt của kết cấu the

o
 yê

u cầu.  
- Hỗn hợp

 b
ê tô

ng p
hải được thiết kế trê

n cơ sở các cốt liệu theo
 cấp

 p
hối liên tục và 

tất cả cá
c thiết kế trộn p

hải th
ô

ng q
ua Tư vấn giá

m
 sát.  

1.5. V
iệc nhập và bảo quản vật liệu:  

a) Cốt liệu:  
- B

ãi vật liệu p
hải có

 đủ d
iện tích để đủ chỗ chứa các vật liệu chưa p

hâ
n loại, đủ điều 

kiện về độ ẩm
 để đảm

 bảo
 cô

ng việc tiến triển liên tục và đồng n
hất.  

- P
hải chuẩn bị vật liệu với số lượng sao

 cho
 lúc nào

 cũng
 có

 sẵn đủ số vật liệu để 
ho

à
n thà

n
h bất kỳ đợt đổ liên tục cần thiết cho

 các kết cấu.  
- T

rước khi d
ùn

g p
hải đánh đống các cốt liệu để tránh thất tho

át, đảm
 bảo

 độ ẩm
 đều 

và
 có

 được điều kiện thống nhất.  
- Cốt liệu để trộn b

ê tô
ng khô

ng được để các vật liệu khác là
m

 hỏng tro
n

g q
uá trình

 
vận ch

u
yển và tro

ng khi lưu kho
 ở cô

ng trườn
g và p

hải được đánh đống sao
 cho

 khô
n

g 
được để các vật liệu khác lẫn vào

.  
- Cốt liệu thô

 p
hải được đưa về cô

ng trườn
g theo

 từn
g kích cỡ riêng.  

- Cốt liệu có
 từng kích cỡ kh

ác nha
u thì p

hải được chứa tro
ng n

hữn
g lô

 khác nha
u, 

hoặc là đá
nh thàn

h từn
g đống tách rời n

hau.  
- C

ác cốt liệu n
hỏ hạt từ các ng

uồn cu
ng cấp

 khác nha
u kh

ô
ng 
được trộn ha

y để lẫn
 

tro
ng cù

ng một đống, ha
y đe

m
 d

ùn
g tha

y thế cho
 việc thi cô

ng tươn
g tự hoặc đem

 trộn m
à

 
khô

ng được Tư vấn giá
m

 sát đồng ý.  
b) X

i măng:  
- P

hải bảo
 q

uản xi măng khô
n

g bị ẩm
 tro

n
g khi vận chu

yển hoặc lưu kho
.  

- P
hải ch

uẩn bị lưu kho
 đủ số lượn

g xi măng để đảm
 bảo

 cô
ng việc khô

n
g bị n

gừn
g 

ha
y bị giá

n đoạn. Mỗi lần n
hập

 kho
 p

hải để riên
g và xa

 n
h

au theo
 n

hãn
 hi
ệu, m

ác và ng
à

y 
sản xuất.  
1.6. B

ê tông trộn ở nơi khác đư
a đến:  

a) K
hái quát:  



C
ô

n
g

 trìn
h

: X
â

y dựn
g

 vỉa
 h

è
, hệ thốn

g
 điện

 ch
iếu

 sá
n

g
 từ cụm

 cô
n

g
 n

g
h

iệp
 và

o
 tru

n
g

 tâ
m

 xã
 

                              B
C

K
T

K
TĐT
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C
ông
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K
hi d

ù
n

g b
ê tô

ng đã trộn sẵn
 p

hải thô
n

g b
áo

 cho
 Tư vấn g

iá
m

 sá
t b

iết trước kh
i thi 

cô
ng và b

ê tô
ng p

hải p
h

ù hợp
 với mọi yê

u cầu d
ù

n
g cho

 kết cấu.  
b) Vận chuyển:  

- B
ê tô

ng sẽ được chở tro
ng cá

c thùn
g, téc chu

yê
n d

ù
n

g có
 m

á
y kh

u
ấy chạy liên tục 

hoặc tro
ng

 cá
c m

á
y trộn đặt trên xe

 tải. K
hi giao

 b
ê tô

n
g p

hải kiểm
 tra

, gh
i lại thời gia

n cho
 

nước vào
 cùn

g với trọng lượn
g của các loại vật liệu cấu thà

nh của từng hỗn hợp
.  

- K
hi d

ù
ng b

ê tô
ng trộn bằn

g m
á

y trộn đặt trê
n xe

 tải thì khi cho
 thê

m
 nước và

o
 p

hải 
có

 sự giá
m

 sát và chấp
 th

uận
 của Tư vấn giá

m
 sát trê

n cô
ng tr

ườn
g ha

y ở trạm
 trộn tru

ng
 

tâ
m

 và
 tro

n
g bất kỳ ho

àn cản
h

 nào
 cũn

g khô
n

g được cho
 thê

m
 nước và

o
 tro

n
g b

ê
 tô

n
g tro

n
g 

khi vận ch
u

yển.  
2. Y

êu cầu thi công:  
2.1. K

hái quát:  
- Mọi p

hương
 p

háp
 ch

u
yên

 chở và đổ b
ê tô

n
g p

hải được chấp
 thuận của

 Tư vấn giá
m

 
sát. P

hải chu
yê

n chở và đổ sa
o

 cho
 cá

c vật liệu cấu thà
n

h của ch
ún

g khô
n

g bị n
hiễm

 bẩn, 
p

hân tầng và thất tho
át.  

- K
hoảng cách thời gia

n giao
 b

ê tô
ng tro

ng khi ti
ến hàn

h đổ, p
hải đủ để vận ch

u
yển, 

đổ và ho
àn thiện b

ê tô
ng. P

hươn
g p

háp
 giao

 và vận ch
u

yển p
hải là

m
 sa

o
 cho

 việc đổ bê 
tô

ng được th
uận

 tiện, hạn chế tối thiểu việc vận ch
u

yển lại và
 khô

ng
 là

m
 hư hại đến kết cấu 

hoặc b
ê tô

ng.  
- N

ga
y trước lúc đổ b

ê tô
ng, vá

n kh
uô

n và c
ốt thé

p
 p

hải sạch, khô
ng thấm

 nước và
 

cọ rửa tất cả các mạt cưa, vô
i, gạch vụn và

 tất cả cá
c vật ngoại lai khác.  

- K
hi chưa được Tư vấn giá

m
 sát chấp

 thuận th
ì khô

ng được đổ b
ê tô

ng và
o

 bất kỳ 
p

hần nào
 của

 kết cấu.  
- K

hi đã đổ b
ê tô

ng, p
hải đổ liên tục và nếu có

 sự cố gì phải dừn
g việc đổ lại, b

á
o 

nga
y cho

 Tư vấn giá
m

 sá
t b

iết.  
2.2. Vận chuyển bê tông:  

- V
iệc vận ch

u
yển b

ê tô
ng bằng th

ù
ng, téc khô

n
g bị rò

 rỉ và
 khô

n
g bị thấm

 nước, 
thù

n
g, téc p

hải được cọ rửa lu
ô

n để loại bỏ b
ê tô

ng cũ cò
n d

ính b
á

m
 b

ê
n tro

n
g.  

- Nếu cần p
hải có

 nắp
 che cho

 thùn
g, téc 

để tránh mưa nắng hoặc khí hậu lạnh là
m

 
ảnh hưởng tới chất lượn

g b
ê tô

ng.  
2.3. Đổ bê tông:  

- K
hô

ng được đổ b
ê tô

ng vào
 ván khuô

n t
ừ độ ca

o
 q

uá 1,5
m

. K
hi d

ù
ng 
ốn

g hoặc 
m

án
g để ró

t thì n
hữn

g dụn
g cụ nà

y p
hải sạch để cho

 b
ê

 tô
n

g khô
n

g bị rời.  
- B

ê tô
ng p

hải được đổ vào
 tro

ng vá
n kh

uô
n the

o
 p

h
ương nằm

 n
ga

ng và
 có

 chi
ều sâ

u
 

để đầm
 khô

n
g q

uá 4
5

0
m

m
. Nếu d

ù
n

g thiết bị đầm
 từ b

ê
n

 tro
ng và với cá

c trường
 hợp

 kh
á

c 
thì chiều sâu lớp

 đầm
 sẽ là

 3
00

m
m

. Mỗi lớp
 sẽ được đổ trước khi lớp

 đó bắt đầu đô
ng kết 

để trá
nh gâ

y hư hại cho
 mầu sắc của b

ê tô
ng với n

hữn
g dấu vết tá

ch rời giữa
 mẻ đổ này với 

mẻ đổ khác.  
- K

hi b
ê tô

ng
 bắt đầu đô

n
g kết, khô

n
g được gâ

y chấn độn
g mạn

h và
o

 vá
n

 kh
uô

n và
 

khô
ng được d

ù
n

g một lực nào
 tác động lên các đầu cốt thép

 đặt tro
ng b

ê
 tô

ng.  
- K

h
i đổ b

ê tô
ng lớp

 đáy m
ó

n
g p

hải có
 b

iện p
há

p
 p

hò
n

g n
gừa

 khô
ng để cho

 nước b
ê

n
 

ngo
ài chảy và

o
 b

ê tô
n

g khi b
ê tô

ng ch
ưa nin

h kết (cho
 b

ê tô
ng hấp

 thụ độ ẩm
 hoặc để cho 

khí ẩm
 thấm

 vào
). P

hải có
 biện p

háp
 tho

át nước tro
n

g đườn
g rã

nh m
ó

n
g. T

rước khi đổ 
khô

ng được để cho
 nước đọn

g
 dưới đáy rãn

h. 
2.4. Bảo dưỡng bê tông:  

- N
ga

y sau
 khi đổ b

ê tô
ng xo

ng p
hải bảo

 vệ b
ê tô

n
g khô

ng
 để bị nhữn

g tác động
 có

 
hại của thời tiết, kể cả mưa, th

a
y đổi nhiệt độ nhan

h và đô
ng

 giá, khô
n

g được để chún
g kh

ô
 

cứng.  - C
ác p

hương p
háp

 bảo
 dưỡng, thời gia

n bảo
 dưỡng, p

hải sao
 cho

 b
ê tô

ng có
 một độ 

bền và cườn
g độ thoả đán

g. P
hần kết cấu chỉ bị b

iến
 dạn

g
 ít n

hất, khô
n

g được để cho
 kết 

cấu bị co
, bị đứt tro

ng cấu kiện. Nếu cần sẽ bọc b
ê tô

ng để d
u

y trì một n
hiệt độ thích hợp

, 
hoặc để tốc độ b

ay hơi của độ ẩm
 ở trên các bề mặt b

ê tô
ng

 được giữ ở những chỉ số thích
 

hợp
. C

á
c p

hươn
g p

háp
 bảo

 dưỡn
g ha

y p
hủ sấy khác nha

u sẽ p
h

ù hợp
 với các p

hần kết cấu
 

và
 sản p

hẩm
 khác n

ha
u. ở đây cần đặc b

iệt cẩn thận
 để đảm

 bảo
 các kết cấu tươn

g tự được 
bảo

 dưỡng càn
g n

hiều càn
g tốt tro

ng các điều kiện tươn
g đương.  

- P
hươn

g p
háp

 nà
y gồm

 việc giữ n
g

u
yê

n vá
n khuô

n t
ại chỗ và che đậy kín bề mặt b

ê 
tô

ng chưa
 thàn

h hìn
h bằng các vật liệu như rơm

, rạ, bao
 tải, cát hay vật liệu khác và các vật 

liệu nà
y p

hải được giữ luô
n lu

ô
n ẩm

.  
- T

rên các mặt được đổ kh
u

ô
n, nếu gỡ kh

uô
n

 ra trước khi kết th
úc thời gia

n bảo
 

dưỡng thì sẽ p
hải tiếp

 tục bảo
 dưỡng các mặt chưa hìn

h thà
n

h (chưa được đổ kh
uô

n).  
- K

hi sử dụn
g các loại b

ao
 bì, cát, hay các vật liệu có

 sợi nào
 khác đã được chấp 

thuận, ch
ún

g khô
ng

 được gâ
y nê

n trên
 bề mặt ho

à
n thiện n

hững hìn
h dạn

g khó
 xử, n

hư bề 
mặt b

ê tô
ng bị xù xì, hoặc các p

hần sẽ chìa ra n
go

ài bị b
iến mất mầu.  

- Đối với b
ê tô

n
g dự ứn

g lực có
 thể kéo

 d
ài thời gian bảo

 dưỡng.  
- P

hần kết cấu nào
 có

 chiều sâu đáng kể hoặc khối lượn
g lớn, hoặc có

 tỷ lệ xi măn
g 

ca
o

 hoặc là các kết cấu đúc theo
 p

hươn
g p

háp
 bảo

 dưỡn
g đặc b

iệt thì Tư vấn giá
m

 sát và
 

N
hà

 thầu p
hải đặc b

iệt ch
ú ý cách bảo

 dưỡng.  
- N

go
ài nhữn

g mặt được lưu ý chỉ bảo
 dưỡng bằng nước cò

n lại có thể d
ùng m

à
n

g 
mỏn

g để bảo
 dưỡng.  

- M
àn

g bảo
 dưỡng sẽ được p

hủ lê
n b

ê tô
ng là

m
 ha

i l
ớp

 the
o

 hướn
g dẫn của nhà sản

 
xuất và p

hải được Tư vấn giá
m

 sát chấp
 th

uận.  
- Lớp

 đầu sẽ được p
hủ lê

n ng
a

y sa
u kh

i tháo
 vá

n kh
uô

n m
à

 T
ư vấn giá

m
 sát đã chấp

 
nhận việc ho

àn thiện và sau khi đã hết nước tự d
o

 trên các bề mặt.  
- Nếu b

ê tô
ng bị khô

 thì p
hải vẩy nước cho

 ướt và p
hủ mặt bằng m

àn
g bảo

 dưỡn
g giữ 

nước trê
n mặt b

ê tô
n

g n
ga

y.  
- Lớp

 thứ hai sẽ đươc p
hủ lên sau khi p

hủ lớp
 đầu.  

- T
ro

ng thời gia
n bảo

 dưỡng, mặt nào
 chưa được p

h
u

n nước p
hải được là

m
 ẩm

 bằn
g

 
nước. Sẽ khô

n
g được d

ù
ng m

à
ng bảo

 dưỡn
g trên các vù

ng sẽ đổ thê
m

 b
ê tô

ng.  
- T

ro
ng suốt thời g

ian bảo
 dưỡng q

u
y định p

hải bảo
 vệ m

à
n

g bảo
 dưỡng, khô

ng được 
để chú

ng hư hỏn
g, p

hải kịp
 thời khắc p

hục cho
 bất kỳ lớp

 m
àng nào

 bị hư hỏn
g hoặc bị p

h
á 

hoại. 
V

I.4/. 
T

H
I C

Ô
N

G
 MẶ

T
 ĐƯỜ

N
G

 B
Ê

 T
Ô

N
G

 X
I MĂ

N
G

: 
a. Bốc xếp, xác định khối lượng, và trộn vật liệu: 
 

- K
hu vực trạm

 trộn, mặt bằn
g

 thi cô
n

g, thiết bị, và các điều kiện vận ch
u

yển vật liệu p
hải 

đảm
 bảo

 rằng vật liệu p
hải được chu

yển liê
n tục tới cô

n
g trườn

g. Vật liệu dự trữ p
hải được 

bảo
 q

uản sao
 cho

 khô
ng xảy ra tìn

h trạn
g p

hâ
n tầng vật liệu

 ha
y bị lẫn với các vật liệu thải 

khá
c. 

 
- C

ác cốt liệu bị p
hâ

n tần
g h

oặc trộn lẫn với đất hoặc các chất khác sẽ khô
n

g được sử 
dụn

g. Tất cả các cốt liệu được sản xuất hoặc bốc xếp
 bằng

 các p
hươn

g p
háp

 th
uỷ lực ha

y 
cá

c cốt liệu được rửa sạch bằng cách xối nước p
hải được đánh đống hoặc đổ vào

 thùn
g để 

cho
 ráo nước ít nhất là 1

2
 tiếng

 trước kh
i trộn. T

hời gia
n vận

 ch
u

yển
 vật liệu mất hơn 1

2 



C
ô

n
g

 trìn
h

: X
â

y dựn
g

 vỉa
 h

è
, hệ thốn

g
 điện

 ch
iếu

 sá
n

g
 từ cụm

 cô
n

g
 n

g
h

iệp
 và

o
 tru

n
g

 tâ
m

 xã
 

                              B
C

K
T

K
TĐT

X
D

 

C
ông
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N

H
H

  X
â

y dựng
 –

 T
hương
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tiến
g sẽ được chấp

 nhận là đủ thời gia
n để ráo nước nếu như p

hươn
g tiện vận chu

yển đó 
được thiết kế để nước tho

á
t tự d

o
. 

 
- C

ác trạm
 trộn p

hải được lắp
 thiết bị tự độn

g xác địn
h tỉ lệ cốt liệu và

 xi măng rời dựa
 

trên trọng lượn
g, loại thiết bị nà

y p
hải được chấp

 thuận từ trước. T
ro

ng trường hợp
 sử dụng

 
xi măn

g rời, N
hà thầu p

hải sử dụng một p
hương p

há
p

 bốc xếp
 thích hợp

 từ p
hễu câ

n sa
ng

 
co

ntainer vận ch
u

yển hoặc sa
ng th

ù
ng trộn để ch

u
yển tới các thiết bị trộn n

hư băng
 ch

u
yền, 

thù
n

g trộn ha
y các th

iết bị kh
ác để tránh sự thất tho

át xi măng. T
hiết bị trộn nà

y p
hải được 

bố trí để đảm
 bảo

 hà
m

 lượn
g xi măn

g q
u

y địn
h tro

ng mỗi mẻ trộn.  
b. Sản xuất bê tông:   
 

- P
hải sử dụng

 trạm
 trộn cố định

 hoặc trạm
 trộn d

i độn
g để sản xuất b

ê
 tô

ng. T
rạm

 trộn tự 
động có

 lắp
 cá

c thiết bị kiểm
 tra liên tục tro

ng q
uá trìn

h trộn, có
 thiết bị tự ghi liều lượng

 
câ

n đo
ng đảm

 bảo
 chính

 xác. C
hỉ khi khối lượn

g ít mới được sử dụng m
á

y trộn b
ê

 tô
n

g nhỏ. 
Bố trí trạm

 trộn cà
ng

 gần vị trí thi cô
ng cà

n
g tốt. Vị trí trạm

 trộn, d
un

g tích thiết bị trộn, 
thiết bị vận ch

u
yển p

hải tươn
g ứn

g với d
â

y chu
yền cô

ng n
ghệ, khối lượng và

 tiến độ th
i 

cô
ng. C

ó
 thể cho

 p
hép

 trộn bê tô
ng trực tiếp

 ở mặt đườn
g tro

ng các m
á

y trộn đặt trê
n ô

 tô
 

nhưn
g p

hải đảm
 bảo

 tiến độ và chất lượn
g yê

u cầu. C
ô

n
g trườn

g nhất thiết p
hải bố trí m

á
y 

p
hát điện dự p

hò
n

g. 
 

- K
hối lượn

g vật liệu
 cho

 mỗi lần trộn p
hải căn cứ d

un
g tích thiết bị trộn và

 cấp
 p

hối th
i 

cô
ng của b

ê
 tô

n
g để tín

h to
án xá

c địn
h, đồng thời p

hải thỏa
 m

ãn cá
c q

u
y địn

h sa
u: 

 
 

+
 C

á
t và đá

 bắt b
uộc p

hải được cân khi cho
 và

o
 thiết bị trộn: C

â
n được kiểm

 tra, hiệu 
chỉn

h trước mỗi ca
 là

m
 việc. 

 
 

+
 X

i măn
g rời bắt b

uộc p
hải cân. X

i măn
g đó

ng b
ao

 nên kiểm
 tra

 xá
c suất khối lượn

g
 

một số b
a

o
. 

 
 

+
 K

hốn
g chế chặt chẽ tỷ lệ lượng nước/xi măn

g tro
n

g p
hạm

 vi 0
,4

4
 ÷ 0

,48
. trước mỗi 

ca
 là

m
 việc đo

 độ ẩm
 thực tế của cát, đá căn cứ sự tha

y đổi thời tiết tại thời điểm
 thi cô

ng để 
điều chỉnh lượn

g nước trộn b
ê tô

ng cho
 p

h
ù hợp

. 
 

 
+

 S
ai số câ

n đo
n

g cho
 p

hép
: Đối với cốt liệu

 ± 2
%

, xi măn
g và p

hụ gia
 dạng bột ± 1

%
, 

nước và p
hụ gia dạn

g lỏn
g ± 1

%
. 

 
- T

rước khi trộn mẻ b
ê tô

ng đầu tiên, nên d
ù

n
g một lượn

g thích hợp
 hỗn hợp

 b
ê

 tô
ng trộn

 
hoặc vữa cát trộn đều rồi trứt bỏ, sau đó

 mới tiến hà
nh trộn theo

 cấp
 p

hối q
u

y địn
h. Để 

tránh hỗn hợp
 d

ín
h b

á
m

 vào
 thù

n
g tr
ộn cứ sau

 2
 giờ là

m
 việc cần đổ và

o
 th

ù
n

g trộn to
à

n
 bộ 

cốt liệu lớn và nước của một mẽ trộn và q
ua

y m
á

y trộn 5
 p

hút, sa
u đó

 cho
 cá

t và
 xi măn

g 
vào

 trộn tiếp
 theo

 thời gia
n đã q

u
y địn

h. 
 

-  T
rình tự ró

t vật liệu
 và

o
 b

uồng trộn nên theo
 thứ tự: cá

t, xi măng, đá
 sa

u khi ró
t vật liệu 

vừa trộn vừa thê
m

 nước. K
h

i sử dụng m
á

y trộn cần q
u

y địn
h: trước hết đổ 1

5
%

-2
0

%
 lượng

 
nước, sa

u đó
 đổ xi măn

g và cốt liệu cù
ng

 một lúc đồn
g thời đổ dần và

 liê
n tục p

hần nước 
cò

n lại. K
hi d

ù
n

g p
hụ gia p

hải the
o

 chỉ dẫn của n
hà

 sản xuất. 
 

- T
hời g

ian trộn mẽ b
ê tô

n
g n

ên căn
 cứ vào

 tín
h năn

g của thiết bị và
 đặc điểm

 của
 b

ê tô
n

g
 

để xác địn
h. T

hời g
ian trộn n

gắn n
hất là khoản thời gia

n liên tục tính
 từ lúc tất cả vật liệu

 
được đưa

 vào
 b

uồng trộn đến
 lúc bắt đầu trút b

ê tô
n

g ra khỏi b
uồng trộn, q

u
y địn

h đối với 
m

á
y trộn tự d

o
 là

 9
0

 giâ
y, đối với m

á
y trộn cưỡng bức là

 6
0

 giâ
y. T

hời gia
n trộn b

ê
 tô

n
g d

à
i 

nhất khô
n

g được vượt q
uá

 3
 lần thời gia

n trộn n
gắn n

hất. 
c. Độ sụt của bê tông: 
 

Lực lượn
g lao

 động
 p

hổ thô
n

g p
hải được huấn lu

yện
 nắm

 vững được một số yê
u

 cầu
 cơ 

bản về kỹ th
uật thi cô

ng, trìn
h

 tự thi cô
n

g để đảm
 bảo

 thi cô
ng đạt chất lượn

g, tiến độ, hiệu 
q

uả, an to
à

n la
o

 động. C
hú

 ý các khâ
u câ

n 
đo

n
g vật liệu, q

u
y trình trộn b

ê
 tô

n
g, rải b

ê
 tô

n
g, 

đầm
 b

ê tô
ng, ho

àn thi
ện mặt b

ê tô
ng p

hải khốn
g chế chặt chẽ lượn

g nước để đảm
 bảo

 độ sụt 
4. D

ùng đầm
 b

àn để đầm
 mặt, m

á
y đầm

 d
ùi để đầm

 cạn
h

. C
hú ý nếu để độ sụt lớn q

uá, 
đầm

 chìm
 xuốn

g khô
ng đầm

 được và cườn
g độ b

ê tô
ng khô

n
g đạt. Y

êu cầu vữa b
ê tô

ng
 

p
hải đổ có

 độ sụt 4
, đầm

 b
à

n
 đầm

 đú
ng q

u
y địn

h thì b
ê tô

n
g rắn chắc, khô

n
g có

 nước thừa 
trê

n bề mặt. D
o

 cô
n

g trìn
h thi cô

ng cơ động
 theo

 tu
yến d

ài nền d
ù

n
g loại m

á
y có

 độn
g cơ tự 

p
há

t là p
hù hợp

 n
hất. 

d. Vận chuyển vữ
a bê tông 

 
- Sử dụn

g p
hươn

g tiện vận chu
yển bằn

g thiết ch
u

yên
 d

ù
n

g trá
nh để hỗn

 hợp
 b

ê tô
n

g bị 
p

hâ
n tần

g, bị chảy nước xi măng và bị mất nước d
o

 nắng, gió
. Sử dụn

g thiết bị, n
hân lực 

hỗn hợp
 và p

hươn
g tiện vận chu

yển cần bố trí p
hù hợp

 với khối lượng, tốc độ trộn, đổ và 
đầm

 b
ê

 tô
ng. T

hời gia
n cho

 p
hép

 lưu hỗn
 hợp

 b
ê tô

n
g tro

n
g q

uá trìn
h v
ận chu

yển cần được 
xá

c địn
h bằng thí ng

hiệm
 trê

n cơ sở thời tiết, loại xi măn
g và

 loại p
hụ gia sử dụng.  

 
- T

rên cơ sở cô
ng suất m

á
y, vị trí trạm

 trộn để bố trí thiết bị vận chu
yển tươn

g ứn
g với 

đoạn d
â

y chu
yền thi cô

ng. 
 

- Nếu vận
 ch

u
yển

 hỗn hợp
 b

ê tô
ng bằng

 ô
 tô

 b
en tự đổ thì cự ly vận chu

yển nhỏ hơn hoặc 
bằng 2

K
m

, chiều d
à

y lớp
 b

ê tô
ng tro

n
g th

ù
ng xe l

ớn hơn 4
0

cm
, th

ù
ng xe p

hải kín trá
nh mất 

nước, đườn
g vận ch

u
yển p

hải tươn
g đối bằng p

hẳn
g, trườn

g
 hợp

 vữa b
ê tô

ng có
 hiện tượn

g
 

p
hâ

n tần
g thì p

hải trộn lại. Nếu d
ùn

g xe chu
yê

n d
ùn

g v
ừa

 đi vừa trộn thì cô
ng n

g
hệ vận

 
chu

yển được xác địn
h theo

 các thô
n

g số kỹ th
uật của th

iết bị sử dụn
g. 

 
- K

hoản
g thời gian từ khi thê

m
 vật liệu kết d

ín
h vào

 hỗn hợp
 b

ê tô
ng cho

 đến
 khi b

ê tô
n

g
 

được đổ xuống vị trí thiết kế tại cô
ng trườn

g khô
n

g được q
uá 6

0
 p

hút (hoặc 2
0

K
m

) nếu 
hỗn hợp

 b
ê tô

n
g được vận ch

u
yển bằn

g xe khô
ng có

 thiết bị kh
uấy và

 khô
n

g q
uá 9

0
 p

h
út 

nếu b
ê tô

n
g được vận ch

u
yển bằng xe có

 thiết bị trộn hoặc xe có
 thiết bị kh

uấy. 
 

- K
hoản

g thời g
ian cho

 p
hép

 lớn nhất từ lúc b
ê tô

ng trút ra
 khỏi b

uồn
g trộn, vận chu

yển 
đến vị trí thi cô

ng tiến hà
nh

 đổ, đầm
, ho

à
n th

iện được xá
c định thô

n
g q

ua
 th

í n
g

hi
ệm

 tại 
p

hò
ng thí n

ghiệm
, căn cứ thời gia

n nin
h kết của hỗn hợp

 b
ê tô

ng và n
hiệt độ lúc thi cô

n
g, 

đồng thời p
hải thỏa m

ã
n n

hữn
g q

u
y địn

h sau
: 

N
hiệt độ thi cô

n
g

 
K

hoản
g thời gia

n cho
 p

hép
 lớn n

hất (giờ) 
5C

-1
0C

 
2

,0 

1
0C

-2
0C

 
1

,5 
2

0C
-3

0C
 

1
,0 

3
0C

-3
5C

 
0

,5 
 

- T
ro

ng thời gia
n vận chu

yển
 b

ê tô
ng

 khô
n

g nê
n 
để lọt vữa và khô

n
g được để b

ê tô
ng

 
p

hâ
n tầng, độ cao

 trút b
ê tô

n
g khô

n
g q

uá 1
,5

m
. K

hi p
há

t hi
ện hiện tượn

g p
hâ

n tần
g p

hải 
tiến hàn

h trộn lại nga
y bằn

g thủ cô
n

g. K
hô

n
g được p

hép
 trộn

 lại hỗn
 hợp

 bằn
g cách bổ su

n
g 

thê
m

 nước hoặc bằn
g các cách khác, tr

ừ khi b
ê tô

n
g được vận

 ch
u

yển
 bằn

g thiết bị trộn có
 

chu
yển đổi. Đối với thiết bị trộn b

ê tô
ng có

 ch
u

yển đổi thì có
 thể bổ su

ng thê
m

 nước vào 
từn

g mẻ vật liệu và trộn thê
m

 để tăng
 độ sụt cho

 b
ê tô

n
g

 n
hằm

 đáp
 ứn

g các yêu cầu q
u

y 
định, với điều kiện là việc bổ sun

g nước p
hải được thực hiện tro

ng vò
ng 4

5
 p

hút sau ho
ạt 

động trộn đầu tiê
n và khô

ng vượt q
uá tỉ lệ nước/xi măng q

u
y địn

h tro
ng q

u
y trình trộn thiết 

kế.  
 

C
á

c hạn chế tro
n

g việc trộn và
 đổ b

ê tô
ng: 

 
- Đ

iều kiện án
h sá

n
g:  

 
K

hô
n

g được tiến
 hà

n
h trộn, đổ ha

y ho
à

n thiện
 b

ê tô
n

g khi khô
n

g đủ án
h sán

g tự n
hiê

n, trừ 
p

hi có
 một hệ thống

 ch
iếu

 sá
ng

 n
hâ

n tạo đảm
 bảo

 đủ á
nh

 sán
g đã được Tư vấn giá

m
 sát 



C
ô

n
g

 trìn
h

: X
â

y dựn
g

 vỉa
 h

è
, hệ thốn

g
 điện

 ch
iếu

 sá
n

g
 từ cụm

 cô
n

g
 n

g
h

iệp
 và

o
 tru

n
g

 tâ
m

 xã
 

                              B
C

K
T

K
TĐT

X
D

 

C
ông

 ty T
N

H
H

  X
â

y dựng
 –

 T
hương

 mại –
 Dịch

 vụ Đại T
hịn

h Ý
                                               

                                                   
                                                   

                                                   
                                                   

                                       -1
2- 

thô
n

g q
ua. 

 
- T

hời tiết nó
ng: 

 
 

+
 T

ro
ng điều kiện thời tiết nó

ng, nh
iệt độ cao

 nhất tro
n

g ng
à

y lê
n tới hơn 3

0C
 thì cần

 
p

hải tiến hàn
h các b

iện p
háp

 p
hò

n
g n

gừa sa
u đâ

y: 
 

 
 

* C
á

c ván kh
uô

n hoặc lớp
 mặt b

ên dưới p
hải được p

hun nước nga
y trước khi đổ b

ê 
tô

ng. B
ê tô

n
g p

hải được đổ tro
ng điều kiện n

hiệt độ càn
g

 thấp
 càn

g tốt, và
 tro

n
g bất cứ 

trường hợp
 nà

o
 cũn

g khô
n

g được p
hép

 đổ b
ê tô

ng tro
ng điều kiện n

hiệt độ lớn hơn 3
5C

. 
C

ác cốt liệu hoặc nước trộn phải được làm
 lạnh đến mức cần thiết để đảm

 bảo
 nhiệt độ bê 

tô
ng ở mức hoặc khô

ng được vượt q
uá mức nhiệt độ tối đa

 q
u

y địn
h. 

 
 

 
* C

á
c bề mặt ho

à
n thiện của lớp

 áo đường mới rải p
hải được giữ ẩm

 bằng cá
ch tạo

 
một lớp

 bụi nước bằn
g thiết bị p

hu
n nước đã được chấp

 th
uận cho

 đến khi lớp
 á

o
 đườn

g nà
y 

được p
hủ một lớp

 chất xúc tá
c bảo

 vệ. Nếu cần thiết thì sử dụn
g các lớp

 m
à

n gió
 để tốc độ 

b
ay hơi của b

ê tô
ng khô

n
g vượt q

uá 0
,2

p
sf/giờ n

hư q
u

y định tro
n

g H
ìn

h 2
.1

.5
 tro

ng A
C

I 
3

0
5

R
, đổ b

ê tô
ng tro

ng điều kiện thời tiết nó
n

g, tro
n

g đó
 có

 xé
t đến độ ẩm

 tươn
g đối, vận 

tốc gió
, và

 n
hiệt độ khô

ng kh
í. 

 
 

 
* T

ro
ng điều kiện có

 thể xảy ra nứt dẻo, và đặc b
iệt là khi bắt đầu xảy ra hiện

 
tượn

g nứt th
ì N

hà thầu p
hải nga

y lập
 tức tiến hàn

h nhữn
g

 b
iện p

háp
 bổ sun

g cần th
iết để 

bảo
 vệ bề mặt b

ê tô
n

g. N
hữn

g
 b

iện p
há

p
 bảo

 vệ nà
y có

 thể là m
à

n gió
, cá

c thiết bị p
h

u
n hơi 

nước hiệu q
uả hơn, và các b

iện p
háp

 tươn
g tự được thực hiện

 n
ga

y đằn
g sa

u thiết bị rải 
đường. Nếu n

hữn
g b

iện p
háp

 nà
y khô

n
g t
ỏ ra có hiệu q

uả tro
ng việc n

găn ngừa
 nứt thì p

hải 
dừng nga

y việc rải mặt. 
e. Rải bê tông: 
 

V
iệc rải, đầm

, và ho
àn thiện khô

ng được là
m

 sa
i lệch vị trí vá

n kh
uô

n, khe
 nối, cốt thé

p
 

(nếu có
) và than

h tru
yền lực. B

ê tô
ng p

hải được đổ liê
n tục cho

 tới khi ho
à

n thà
n

h đến khe
 

nối hoặc khe th
i cô

ng và p
hải giá

m
 sát chặt chẽ q

uá
 trìn

h đổ b
ê tô

ng. 
 

B
ê tô

ng được đổ vào
 ván kh

uô
n đã được ch

uẩn bị. Rải một lần, chiều d
à

y lớp
 rải bằn

g
 

1
,1

5
 –

 1
,3

 lần chiều d
à

y tấm
 b

ê tô
ng thiết kế (p

hụ thuộc và
o

 độ sụt của
 b

ê
 tô

n
g được xá

c 
định q

ua bước thử). V
iệc sa

n gạt b
ê

 tô
ng có

 thể thực hiện th
eo

 các p
hương p

há
p

 sa
u: 

 
- C

ô
ng tác rải b

ê tô
ng được sử dụn

g bằng m
á

y rải 
 

 
+

 D
ùn

g bằng kh
uô

n gạt: Bộ kh
u

ng gạt b
ê tô

ng là
 bộ p

hận kh
un

g thé
p

 (đủ nặng) có
 

b
ánh xe

 chạy trê
n hai thà

nh khuô
n, sa

u khi 
đổ b

ê tô
ng vào

 tro
ng kh

uô
n, ké

o
 cho

 kh
un

g g
ạt 

d
i chu

yển theo
 hướng

 th
i cô

n
g

, b
ê tô

ng
 sẽ được sa

n cơ bản. sau đó
 d

ù
ng

 b
ê

 tô
n

g b
ù p

hụ tiếp
 

p
hần thiếu hụt. 

 
 

+
 D

ùn
g thiết bị đầm

 gạt đã giới thiệu ở trên để vừa
 gạt vừa đầm

 b
ê

 tô
n

g. 
 

- C
hiều rộng đổ b

ê tô
ng: 

 
T

ùy theo
 p

hươn
g á

n thi cô
n

g, mặt đườn
g có

 thể được thi cô
ng the

o
 dải một hoặc hai là

n
 

đã xá
c định bởi khe dọc ghi tro

ng hồ sơ thiết kế, nhưn
g p

hải thi cô
ng to

à
n bộ chiều rộng là

n 
hoặc tấm

 tro
ng một đợt thi cô

ng. K
hi mặt đườn

g được thi cô
ng tro

ng cá
c là

n xe
 tách b

i
ệt, 

khe nối khô
n

g được trệch khỏi vị trí chính xác g
hi tro

ng hồ sơ thiết kế q
ua

 5
%

 chiều dà
y 

tấm
 b

ê tô
ng. 

 
- T

hời gia
n đổ b

ê tô
ng: 

 
T

hiết kế d
â

y chu
yền cô

n
g n

g
hệ th

i cô
n

g chi tiết p
hải đảm

 bảo
 sa

o
 cho

 thi cô
n

g liê
n t
ục, 

to
àn bộ q

uá trình từ khi đổ nước vào
 m

á
y trộn hỗn hợp

, vận chu
yển, đổ, đầm

 b
ê

 tô
ng cho

 
đến khi tạo

 n
há

m
 và ho

àn thi
ện xo

ng bề mặt khô
n

g vướt q
u

á thời gian ninh kết của
 b

ê tô
n

g. 
Mỗi ca

 là
m

 việc nên chỉ để một khe nối thi cô
n

g và kết th
ú

c và
o

 b
an ngà

y. T
r

ường hợp
 thi 

cô
ng kết th

úc vào
 b

a
n đê

m
 p

hải có
 p

hương á
n ch

iếu sá
n

g n
h

ân tạo thích hợp
. 

 
- Đầm

 b
ê tô

n
g: 

 Đầm
 b

ê
 tô

ng p
hải đảm

 bảo
 nhữn

g yê
u cầu sa

u: 
 

 
+

 Rải đến đâu thì p
hải được đầm

 n
ga

y đến đó
, hỗn hợp

 B
T

X
M

 đã rải ra đường khô
ng 

được để q
uá 3

0 p
hút rồi mới đầm

. D
ùn

g các loại đầm
 khác nha

u nhưn
g p

hải đảm
 bảo

 sao 
cho

 sau kh
i đầm

 b
ê tô

ng được đầm
 chặt và khô

n
g bị rỗ. 

 
 

+
 Sử dụng đầm

 d
ùi đầm

 dọc bề mặt ván kh
uô

n và các mối ghép
. Đặt đầm

 d
ùi với gó

c 
xiê

n
 từ 3

0 ÷ 4
5, thời gian

 thả tại mỗi vị trí là 3
0

 ÷ 4
5

 giâ
y, sau 

đó
 nân

g đầm
 d

ùi lên từ từ 
trá

nh tạo
 lỗ và chu

yển san
g vị trí mới cách vị trí cũ khô

ng q
ua 1

,5
 lần đường kín

h tác dụng
 

của
 đầm

 (khoản
g 2

0
 ÷ 25

m
m

 tù
y thuộc vào

 loại đầm
) và kh

oảng cách đến ván kh
uô

n khô
n

g
 

nê
n lớn hơn 0

,5
 lần p

hạm
 vi tá

c dụn
g của đầm

. 
 

 
+

 Kết hợp
 d

ù
ng đầm

 b
àn lè

n chặt từ m
ép

 n
go

ài vào
 giữa (có

 thể kết hợp
 so

ng so
n

g ha
i 

loại đầm
) thời gia

n tác dụng  đầm
 b

àn tại mỗi chổ là 3
0

-4
5 giâ

y. H
ai vị trí đầm

 b
àn trước và

 
sa

u trù
m

 lê
n n

ha
u 5

-1
0

cm
. 

 
 

+
 T

ro
ng q

uá trìn
h đầm

 cần b
ù b

ê tô
n

g vào
 chỗ trũng n

ga
y, yê

u cầu khô
n

g được để 
đầm

 chạm
 với các mối ghép

, cạnh
 vá

n khuô
n hoặc giá

 đỡ, than
h tru

yền
 lực và khô

ng
 được 

chạm
 đến m

ó
n

g đườn
g. Vữa b

ê tô
ng sẽ lún

 xuốn
g từ 3

-4
cm

, tạo
 điều

 kiện th
uận

 lợi ch
o 

đầm
 n

gựa
 tác dụng tiếp

 theo
. 

 
 

+
 S

a
u khi d

ù
n

g đầm
 ngựa đầm

 chặt hỗn hợp
 b

ê tô
ng đến cao

 độ thiết kế trên to
àn bộ 

chiều rộn
g đổ, làm

 cho
 bề mặt bằng p

hẳng. Cũng có
 thể d

ùn
g thê

m
 đầm

 đập
 đá, đầm

 đập
 đá 

có
 tá

c dụng dằn các hò
n đá cò

n nổi cao
 xuốn

g một độ sâu
 cần th

iết (để khi d
ù

ng đầm
 là 

hoặc ống gạt là p
hẳn

g mặt tấm
 b

ê tô
n

g khô
n

g cà
n là

m
 b
ật các hò

n đá lên), mặt khác đầm
 

đập
 đá cò

n tạo
 ra một lượng vữa đủ để là

m
 p

hẳn
g bề mặt b

ê tô
ng. 

 
 

+
 Dấu hiệu để nhận b

iết b
ê tông đã được đầm

 kỹ là vữa xi măn
g nổi lê

n bề mặt và bọt 
khí khô

n
g cò

n nữa. 
 

- Là
m

 p
hẳn

g bề mặt b
ê tô

n
g: 

 
 

+
 K

hi trời nắn
g to

 hoặc gió
 khô

 ha
n

h nê
n ti
ến hà

nh là
m

 mặt tro
n

g m
ái che, n

g
hiê

m
 

cấm
  tưới nước hoặc xi măn

g lên bề mặt b
ê tô

ng. 
 

 
+

 Q
uá trình là

m
 p

hẳng bề mặt cần có
 nhân lực b

ù p
hụ để đảm

 bảo
 hiệu q

uả của th
iết 

bị, có
 thể theo

 các p
hươn

g p
há

p
 sau: 

 
 

 
* Sử dụng

 th
iết bị là

 một m
á

y cá
nh

 gạt tự độn
g, có

 khả năng
 là

m
 p

hẳn
g bề mặt. 

Loại bỏ vữa thừa khỏi bề mặt, tạo
 cho

 bề mặt b
ê tô

n
g đún

g độ dốc ngan
g mặt theo

 yêu cầu. 
 

 
 

* Sử dụn
g một ống trò

n bằng kim
 loại có

 đường kính 5
0

-6
0

m
m

, chiều d
ài lớn hơn

 
chiều rộn

g của vệt đổ hai đầu
 có

 tay cầm
, hai n

gười cầm
 h

ai đầu ống vừa đi vừa m
iết th

eo 
đỉnh vá

n khuô
n để gạt vữa b

ê tô
ng từ chổ cao

 san
g chổ thấp

 là
m

 cho
 bề mặt bằng p

hẳn
g và 

bằng ca
o

 độ thiết kế. 
 

 
 

* C
uối cùn

g bề mặt b
ê tô

n
g cò

n ra nước thì sử dụn
g dụng cụ ho

à
n thiện

 xách ta
y 

có
 thể là

 thanh gạt có
 lưỡi dài 3

m
, b

àn xo
a cầm

 ta
y có

 các lưỡi p
hẳng d

ài khoản
g 1

,2m
, 

rộng 1
2

5
-2

0
0

m
m

 để san gạt, xo
a nhẵn, tạo

 độ bằng p
hẳng ch

o
 mặt đườn

g. 
 

- Tạo
 nhá

m
, ho

à
n th

iện mặt đườn
g B

T
X

M
: 

 
 

+
 Tạo

 nhá
m

 bề mặt b
ê tô

ng: 
 

 
C

ô
n

g việc tạo
 n

há
m

 bề mặt b
ê tô

ng có
 thể thực hiện bằn

g m
á

y hoặc thủ cô
n

g để tạo 
khe

 nga
n

g rộng 2
m

m
 sâu 1

-2
m

m
, cách 

đều n
ha

u khoản
g 1

3
m

m
. C

ó
 nhiều cách tạo

 nhá
m

, 
có

 thể tha
m

 khảo
 các cách sa

u
: 

 
 

 
* Sử dụn

g m
á

y tạo
 n

há
m

. 
 

 
 

* Tạo
 nhá

m
 bằng p

hương
 p

h
áp

 thủ cô
n

g: Sử dụn
g một tấm

 gỗ p
hẳng

 d
ài khoản

g
 

1
m

, rộng
 8

cm
, mặt dưới có

 gắn đin
h để tạo

 khe
 (theo

 yêu
 cầu), p

hía trê
n có

 ta
y cầm

 bằng
 



C
ô

n
g

 trìn
h

: X
â

y dựn
g

 vỉa
 h

è
, hệ thốn

g
 điện

 ch
iếu

 sá
n

g
 từ cụm

 cô
n

g
 n

g
h

iệp
 và

o
 tru

n
g

 tâ
m

 xã
 

                              B
C

K
T

K
TĐT

X
D

 

C
ông

 ty T
N

H
H

  X
â

y dựng
 –

 T
hương

 mại –
 Dịch

 vụ Đại T
hịn

h Ý
                                               

                                                   
                                                   

                                                   
                                                   

                                       -1
3- 

gỗ d
ài khoản

g 3
,5

m
. Một n

gười cầm
 th

iết bị trê
n ké

o
 n

ga
ng

 đườn
g để tạo

 nhá
m

 mặt đườn
g, 

các vệt n
há

m
 trên mặt đườn

g p
hải so

n
g so

n
g và đều n

ha
u. 

f. H
oàn thiện mặt đường: 

 
S

au kh
i cô

n
g việc tạo

 nhá
m

 kết thúc, tiến
 hà

n
h loại bỏ vữa

 thừa
 và

 là
m

 sạch bề mặt b
ê

 
tô

ng, các m
ép

 trên mỗi cạnh
 của khe

 co
, khe giãn

 và
 khe thi cô

n
g p

h
ải được gọt trò

n
 b

á
n 

kín
h 6

m
m

. Tất cả các khe p
hải được kiểm

 tra bằng thước d
ài và ho

à
n thiện trước kh

i b
ê

 
tô

ng đô
ng kết. Nếu một mặt của

 khe cao
 hơn mặt kia

 hoặc to
àn bộ khe

 ca
o

 hơn, thấp
 hơn 

các bản kề cạn
h th

ì n
hà thầu p

hải có
 b

iện p
háp

 sửa chữa kịp
 thời. 

g. T
hi công các khe nối: 

 
- T

hi cô
ng khe dọc: 

 
K

he
 dọc được bố trí ở giữa dọc theo

 tu
yến đườn

g và có
 bố trí than

h liê
n kết. K

hi thi cô
n

g, 
nếu d

ù
ng cô

n
g ng

hệ vá
n kh

uô
n trượt thì có

 thể sử dụng thiết bị chu
yê

n dụng đặt ở trê
n m

á
y 

để cắm
 tha

n
h liên kết, nếu d

ù
ng vá

n kh
uô

n cố định thì vách
 vá

n khuô
n p

hải để sẵn lỗ để khi 
rải B

T
X

M
 d

ùng nhâ
n cô

n
g cắm

 tha
n

h liê
n kết vào

 b
ê

 tô
ng mới rải. 

 
T

ha
nh liê

n kết khi chè
n cắm

 vào
 thà

n
h b

ê tô
ng p

hải chắc chắn, khô
n

g bị lu
ng la

y, khô
n

g
 

được để bị va chạm
 là

m
 co

ng
 hoặc bật ra. Nếu tha

n
h liên

 kết bị hư hại (xảy ra
 cá

c trườn
g

 
hợp

 đã nêu trê
n) thì trước khi rải B

T
X

M
 tiếp

 p
hải kho

an lỗ để cắm
 lại tha

nh liê
n kết mới. 

 
- K

he co
: 

Cấu tạo
 và bố trí khe co

 ngan
g p

hải tuân thủ theo
 thiết kế, nếu tro

n
g q

uá trình
 

thi cô
n

g b
uộc p

hải điều chỉn
h cá b

iệt vị trí khe
 co

 thì kh
oảng cách tối đa

 the
o

 chiều dọc 
giữa ha

i khe co
 khô

ng được vượt q
uá

 5
,0

m
 và khoản

g cách
 nhỏ n

hất khô
n

g được n
hỏ hơn

 
bề rộng tấm

. 
 

D
ù

ng giá đỡ bằng thép
 lắp

 đặt cố định than
h tru

yền lực trước khi rải B
T

X
M

, giá
 đỡ p

hải 
được định vị chín

h xác và cố định chắc chắn trên m
ó

n
g. P

hần 1
/2

 tha
n

h tru
yền lực khô

ng
 

q
uét p

hò
ng d

ính p
hải hàn chặt vào

 kh
un

g giá đỡ. P
hần 1

/2
 có

 q
ué

t p
hò

ng d
ín

h thì p
h

ải d
ù

ng
 

d
ây thép

 b
uộc vào

 giá đỡ. K
hi rải b

ê tô
ng p

hải d
ù

ng đầm
 d

ùi run
g đầm

 chặt hỗn hợp
 B

T
X

M
 

p
hía

 dưới tha
nh tru

yền lực trước khi đầm
 né

n p
hần trên. 

 
- K

he d
ãn: Cấu tạo

 và bố trí khe
 d

ãn p
hải theo

 bản vẽ th
iết kế, thi cô

n
g p

hải đảm
 bảo

 cá
c 

bộ p
hận có

 cấu tạo
 và vật liệu p

h
ù hợp

 với q
u

y địn
h. P

hải đảm
 bảo

 khe
 thẳn

g gó
c với tim

 
đường, vách khe thẳng đứng, bề rộng khe đồn

g đều. 
 

T
hi cô

ng khe
 d

ãn p
hải d

ù
ng

 cá
ch đặt cố đin

h tha
n

h tru
yền lực có

 lắp
 mũ xu

yê
n

 q
ua

 tấm
 

chèn khe trên g
iá đỡ trước kh

i rải b
ê tô

ng. K
hi rải b

ê
 tô

ng p
hải d

ùn
g đầm

 d
ùi đầm

 kỹ h
a

i 
b

ên tấm
 chè

n và lâ
n cận than

h
 tru

yền lực. K
hi b

ê
 tô

n
g chưa cún

g p
hải m

ó
c nhẹ b

ê
 tô

n
g trê

n 
đỉnh tấm

 chèn để nhé
t dải gỗ chèn (2

0
-2

5
)m

m
 x 2

0
m

m
 cho

 th
ật khít bằn

g mặt B
T

X
M

. Tấm
 

chèn p
hải có

 bề d
ài liên

 tục bằng bề rộn
g tấm

 (khô
n

g được chèn
 cá

c tấm
 chè

n n
gắn từn

g 
đoạn). S

ai số cho phép khi thi công lắp đặt các bộ phận của khe nối mặt đường B
T

X
M

 
Nội dung lắp đặt 

S
ai số cho phép (m

m
) 

Vị trí đo kiểm
 tra 

Độ 
lệch 

sa
n

g 
p

hải, 
san

g 
trái, 

lên 
trê

n, 
xuống dưới của đầu than

h tru
yền lực hoặc 

than
h liê

n kết 
1

0 
Đ

o
 

cả 
ha

i đầu
 

tha
n

h tru
yền lực 

Độ lệch về vị trí đặt than
h tru

yền lực hoặc 
than

h 
liê

n 
kết 

so
 

với 
trun

g 
tâ

m
 

tấm
 

B
T

X
M

 (lệch trá
i, p

hải, lên trên, xuốn
g

 
dưới) 

2
0 

T
rung tâ

m
 mặt tấm

 
là

m
 

ch
uẩn để đo 

kiểm
 tra

 

Độ lệch n
ghiê

n
g của tấm

 chèn
 khe

 d
ãn

 
2

0 
Lấy đá

y tấm
 chè

n
 

khe
 là

m
 chuẩn

 

Nội dung lắp đặt 
S

ai số cho phép (m
m

) 
Vị trí đo kiểm

 tra 
Độ co

ng vên
h và độ chặt lệch tấm

 chè
n

 
khe

 ở khe
 d

ã
n

 
1

0 
Với điểm

 giữa của
 

khe
 

 
- Cắt khe co

, khe d
ãn, khe d

ọc: 
 

T
hi cô

ng khe co
, d

ãn mặt đường là
m

 ảnh hưởn
g đến chất lượng mặt đường cả về yê

u cầu 
chịu

 lực và độ bằn
g p

hẳn
g, ê

m
 th

uận
 của

 mặt đường
 khi xe chạy. Y

ê
u cầu chu

n
g là d

ùn
g

 
m

á
y cắt khe, chiều rộng khe từ (0

,4 - 0
,8)cm

, chiều sâ
u bằn

g 1
/4

 tấm
 b

ê tô
ng. T

hời gian cắt 
khe

 tù
y th

uộc vào
 nhiệt độ khi đổ b

ê tô
ng. N

ó
i ch

u
n

g tro
n

g vò
n

g t
ừ 7

-1
8

h vật liệu chèn
 khe 

kể cả khe
 co

, khe d
ãn, khe d

ọc được chè
n bằn

g m
atít, p

hải chọn m
atít đạt yêu cầu kỹ thuật 

chè
n và

o
 khe, ổn định đàn hồi lâu d

ài, có thể d
ính b

á
m

 chặt với b
ê tô

ng, khô
ng thấm

 nước, 
trời lạnh khô

n
g d

ò
n, trời nắn

g khô
ng chảy. 

h. Bảo dưỡng bê tông mới đổ: 
 

- Bảo
 dưỡng b

ê tô
ng

: 
 

Mục đích của việc bảo
 dưỡng mặt đườn

g B
T

X
M

 là giữ khô
n

g cho
 nước tro

ng b
ê tô

ng 
khô

ng bốc hơi, bảo
 đảm

 cho
 b

ê tô
ng luô

n đủ nước cần thiết tro
n

g q
uá trìn

h đô
ng cứng

. 
C

ô
n

g tá
c bảo

 dưỡng p
hải đảm

 bảo
 các yêu cầu sa

u: 
 

 
+

 P
hải thực hiện n

ga
y khi ho

àn thiện mặt đường (khi b
ê tô

ng bắt đầu nin
h kết). D

iện
 

được che
 p

hủ là trê
n to

àn bộ bề mặt đườn
g kể cả các m

ép
 cạnh của tấm

 b
ê tô

n
g. 

 
 

+
 Bằng p

hươn
g p

háp
 bảo dưỡng khô

ng cho
 nước tro

n
g hỗn hợp

 b
ê tô

ng mới đổ bốc 
hơi, khô

n
g để bề mặt co

 rút đột n
gột dưới tác động của nắn

g, gió
 và luô

n đủ lượn
g nước cần 

thiết cho
 b

ê tô
ng nin

h kết. 
 

 
+

 K
hô

n
g cho

 xe cộ và người đi lại, khô
ng cho

 nước mưa h
oặc các tác dụng khác là

m
 

hỏn
g mặt đườn

g và ảnh hưởng
 tới việc n

in
h kết của b

ê tô
ng. 

 
 

+
 C

ó
 nhiều p

hương p
háp

 bảo
 dưỡng. C

ô
ng tác bảo

 dưỡng n
ên căn cứ tình hìn

h và điều 
kiện thi cô

n
g để chọn p

hương án bảo
 dưỡng thích hợp

. 
 

 
+

 T
hời gian bảo

 dưỡng b
ê tô

n
g liên tục ít nhất tro

ng khoản
g

 7
 ngà

y. 
 

 
+

 T
ro

ng vò
ng khô

n
g q

uá 4
 gi
ờ kể từ khi trộn hỗn hợp

 với nước p
hải tiến hàn

h p
hủ kín

 
bề mặt đườn

g B
T

X
M

 để bảo
 dưỡng (khô

ng được để bề mặt b
ê tô

ng lúc ướt lúc khô
). 

 
 

+
 T

rường hợp
 nhiệt độ khô

n
g

 khí trê
n 2

8C
, trời nắn

g và n
hiều gió

 p
hải có

 hình thức 
che

. 
 

- C
á

c p
hươn

g p
háp

 bảo
 dưỡng

: 
 

 
+

 P
hương p

háp
 bảo

 dưỡng bằng b
ao

 tải, rơm
 rạ, cỏ: 

 
 

Là
 p

hương p
háp

 đơn giản nhất, sử dụng các b
ao

 tải bằng vải b
ao

 bố có chiều rộng ít 
nhất 0

,6
m

 (có
 thể khâ

u lại thà
nh từn

g tấm
 cho

 p
h

ù hợp
 với yêu cầu) hoặc rơm

 rạ, cỏ tranh... 
rải trù

m
 lê

n bề mặt b
ê tô

n
g cần bảo

 dưỡng. T
hườn

g xu
yên tưới nước là

m
 ẩm

 bề mặt sao
 cho

 
lớp

 b
ao tải, rơm

 rạ đè xuống
 và tiếp

 xúc kín với bề mặt b
ê tô

ng cần bảo
 dưỡng liên tục 

tro
ng q

uá
 trình bảo

 dưỡn
g. 

 
 

+
 P

hương p
háp

 giữ ẩm
 bằn

g cát ẩm
: 

 
 

Là
 p

hươn
g p

háp
 đơn giản, sử dụn

g cát và
n

g, cát đen, dăm
 sạn... rải trên bề mặt b

ê tô
n

g 
(cả thà

nh
 m

ép
 b

ê tô
ng) và p

h
un

 n
ước để g

iữ được độ ẩm
 liên tục tro

n
g suốt q

uá trìn
h bảo 

dưỡng (cá
c vật liệu nà

y có
 thể sử dụn

g đươc n
hiều lần). 

 
G

ia
i đoạn đầu sau khi ho

à
n thiện mặt đườn

g thườn
g d

ùn
g lều bạt d

i động m
ái thấp

 để che. 
G

ia
i đoạn hai sa

u khi mặt đườn
g đã se mặt sẽ p

hủ một lớp
 cát mỏng d

à
y 5

m
m

 lê
n mặt 

đường và
 d

ùn
g th

ù
ng tưới vò

i sen tưới nước để cho
 cát thường xu

yê
n ẩm

 ướt (thô
n

g thườn
g

 
khi n

hiệt độ 1
5

-2
5C

 mỗi ngà
y tưới 3

 lần với lượn
g nước 6

 l/m
². G

ia
i đoạn b

a khô
n

g tưới 



C
ô

n
g

 trìn
h

: X
â

y dựn
g

 vỉa
 h

è
, hệ thốn

g
 điện

 ch
iếu

 sá
n

g
 từ cụm

 cô
n

g
 n

g
h

iệp
 và

o
 tru

n
g

 tâ
m

 xã
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nước nữa n
hưng vẫn để lớp

 cát trên bề mặt khoản
g 1

5
 ngà

y. 
 

 
+

 P
hương p

há
p

 m
à

ng mỏn
g khô

n
g thấm

 nước: 
 

 
Là p

hương p
háp

 hiện na
y thường d

ù
n

g, rất kin
h tế và hiệu q

uả. C
ó

 thể là
m

 n
ga

y sa
u 

khi ho
à

n thiện mặt đườn
g. C

hất bảo
 dưỡn

g được p
h

un bằng
 m

á
y tạo

 một lớp
 m

à
n

g mỏng
 

vật liệu khô
n

g thấm
 nước trê

n
 bề mặt b

ê tô
n

g để giữ cho
 nước trô

ng b
ê

 tô
ng ít bốc hơi. Lớp 

m
àn

g mỏng nà
y có

 thể là
m

 bằng nhũ tươn
g n

hựa đườn
g, n

hựa
 lỏn

g và
 cá

c loại sơn rẻ tiền
 

khác với lượn
g khoản

g 0
,2

-0
,5

 l/m
². T

hùn
g kh

uấy liên tục và một vò
i thổi đều để có

 thê
 

khống chế lượn
g bảo

 dưỡng đạt 1
 l/3,5

m
² mặt đường. T

rong q
ua

 trìn
h rải cần được kh

uấy 
liên tục, bảo

 đảm
 trộn đều và rải bằng p

hẳn
g có

 m
à

u sắt đều như nha
u. C

ho
 p

hé
p

 rải bằng 
ta

y với chiều rộng và h
ìn

h dạn
g tha

y đổi. 
 

 
+

 P
hương p

háp
 giấy khô

n
g thấm

 nước: 
 

 
Tưới ẩm

 bề mặt b
ê tô

ng
 sa

u đó
 rải giấy khô

n
g thấm

 nước (giấy dầu, vải bạt, tấm
 bạt 

bằng P
lym

e
). C

ó
 thể liê

n kết các tấm
 n

hỏ thàn
h các tấm

 lớn theo
 yê

u cầu. Bề mặt của tấm
 

giấy p
hải tiếp

 xúc kín, tốt với bề mặt b
ê tô

ng tro
ng suốt q

uá
 trình bảo

 dưỡng, cá
c mối trù

m
 

lên n
ha

u giữa các tấm
 ít nhất 1

5
-2

0
cm

. 
i. Bảo vệ mặt đường bê tông mới đổ: 
 

- Bảo
 vệ mặt đường khỏi thời tiết xấu: 

 
P

hải có
 lều bạt che mưa (hoặc nắng q

uá to
) p

hò
ng khi đan

g đổ b
ê tô

ng hoặc b
ê tô

ng mới 
đổ xo

ng gặp
 mưa là

m
 hỏn

g bề mặt, ảnh hưởn
g đến chất lượng b

ê tô
ng. N

hà
 thầu p

hải sẵn
 ở 

hiện trườn
g, bất cứ lúc nào

 khi hoạt động rải b
ê tô

ng đa
n

g
 thực hiện một khối lượng thích 

hợp
 vật liệu che

 p
hủ để bảo

 vệ bề mặt b
ê tô

n
g. 

 
T

ro
ng q

uá trình thi cô
ng khi n

hi
ệt độ dưới 2C

, thì nê
n dừn

g th
i cô

n
g. T

rường hợp
 khô

ng
 

dừng được thì p
hải có

 p
hương

 án thi cô
ng và kế hoạch bảo

 dưỡng, bảo
 vệ b

ê tô
ng bảo

 đảm
 

yêu cầu kỹ thuật. 
 

- Bảo
 vệ b

ê tô
ng khỏi xe

 cộ và
 thiết bị thi cô

ng là
m

 hư hại: 
 

P
hải tổ chức bảo

 vệ mặt đường mới rải khô
n

g bị hư hại bởi các p
hương tiện gia

o
 thô

n
g

 
cho

 đến thời gia
n thô

ng xe. C
ô

n
g vi
ệc nà

y b
ao

 gồm
 cả sữa

 chữa và
 bảo

 dưỡn
g, đặt b

iển 
b

áo
, đèn chiếu sá

ng, hàn
g rào

, 
đường tạm

, cầu tạm
,...và có

 thể sử dụn
g n

gười để bảo
 vệ nếu 

cần thiết. C
ác b

iện p
háp

 bảo
 vệ được sắp

 xếp
 sao cho

 khô
ng

 ảnh hưởn
g tới thi cô

n
g và

 bảo
 

đảm
 a

n to
à

n giao
 thô

ng. 
 

- C
ho

 p
hé

p
 xe thô

n
g xe: 

 
 

+
 T

hời gian thô
n

g xe: 
 

 
T

hời gian thô
n

g xe tối thiểu là
 2

0 ngà
y sa

u khi 
đổ b

ê tô
ng (khô

n
g kể n

hững n
gà

y n
hiệt 

độ bề mặt b
ê tô

ng dưới 1
0C

). T
rước khi thô

n
g xe p

hải q
uét dọn sạch sẽ mặt đườn

g. 
V

I.5/. 
C

Á
C

 B
IỆ

N
 P

H
Á

P
 G

IẢ
M

 T
H

IỂ
U

 T
Á

C
 ĐỘ

N
G

 M
Ô

I T
RƯỜ

N
G

 
a/. 

B
iện pháp giảm

 thiểu xói m
òn 

T
ránh thi cô

ng nền đất vào
 m

ùa mưa để giảm
 xó

i lở nền
 đường. K

h
i kha

i thác vật 
liệu p

hải chọn nơi có
 độ dốc nhỏ và lấp

 n
ga

y các hố kh
i kha

i thá
c xo

n
g.  

b/. 
B

iện pháp giảm
 thiểu ô nhiễm

 bụi và tiếng ồn 
T

ro
ng thời gia

n thi cô
n

g thường xu
yê

n tưới nước cô
n

g trường, đặc b
iệt là

 tại cá
c vị 

trí tập
 trung đô

n
g d

ân cư.  
c/. 

B
iện pháp giảm

 thiểu ô nhiễm
 nguồn nước 

Lá
n trại tro

n
g thời gia

n thi cô
ng

 p
hải được đặt cá

ch n
guồn nước lớn hơn 1

0
m

. R
á

c 
thải tro

n
g q

uá trình thi cô
n

g được thu go
m

 và kiểm
 so

át khô
n

g cho
 chất thải xuốn

g n
guồn 

nước. 
V

I.6/. 
P

H
Ò

N
G

 C
HỐ

N
G

 C
H

Á
Y

 NỔ
 

P
hải tuâ

n thủ các q
u

y địn
h về p

hò
n

g hỏa, chốn
g sét, a

n to
à

n lao
 

động
 m

à
 N

hà
 nước 

đã
 b

a
n hà

n
h. 

ở những nơi có
 khả năn

g xảy ra cháy n
hư: kho

, nơi chứa n
hựa, nơi chứa n

hiê
n liệu, 

nơi nấu và
 p

ha trộn dầu,... p
hải có

 sẵn các dụng cụ chữa chá
y, thù

n
g đựng cát khô

, b
ình bọt 

dập
 lửa, bể nước và các lối ra p

hụ. 
V

I.7/. 
TẠ

I H
IỆ

N
 T

RƯỜ
N

G
 T

H
I C

Ô
N

G
 

T
rước khi thi cô

n
g p

hải đặt b
iển b

áo
 “C

ô
n

g trường”, b
iển b

á
o

 “Đ
i chậm

” để hạn chế 
tốc độ xe

 chạy ở đầu và cuối đoạn đường thi cô
ng, bố trí người và bảng hướn

g dẫn đường
 

trá
nh cho

 các loại p
hươn

g tiện giao
 thô

n
g trên đườn

g, q
u

y định sơ đồ d
i chu

yển các xe vận 
chu

yển đất, đá... 
T

rước mỗi ca là
m

 việc p
hải kiểm

 tra tất các các m
á

y m
ó

c và
 thi
ết bị thi cô

ng. 
P

hải có
 p

hương tiện y tế để sơ cứu, đặc b
iệt là sơ cứu khi bị bỏng. 

6.2 
N

G
UỒ

N
 VẬ

T
 LIỆ

U
. 

C
á

c vật liệu khác lấy theo
 thô

ng b
áo

 giá của tỉn
h Lâ

m
 Đồn

g
 tại thời điểm

 lập
 dự to

án
 

 
 

6.3 
C

Ô
N

G
 T

Á
C

 BẢ
O

 T
R

Ì C
Ô

N
G

 T
R

ÌN
H

: 
T

ham
 khảo

 các nội d
u

n
g theo

 T
iêu chuẩn kỹ th

uật bảo
 dưỡng thườn

g xu
yê

n đườn
g

 
bộ T

C
C

S
 0

7
: 2

01
3

/T
C

D
B

V
N

 và các q
u

y 
địn

h hiện hà
n

h tro
ng cô

n
g tác bảo trì, bảo

 dưỡng
 

thường xu
yê

n đườn
g bộ 

 
6.4 

N
G

UỒ
N

 VỐ
N

 ĐẦ
U

 TƯ
 V

À
 T

HỜ
I G

IA
N

 T
H

I C
Ô

N
G

 : 
N

g
uồn vốn đầu tư: Vốn n

gân sách
 

T
hời gian thi cô

n
g: Năm

 2
0

2
6 –

 2
02

7 
 

6.5 
`C

Á
C

 VẤ
N

 ĐỀ
 LƯ

U
 Ý

 K
H

I T
H

I C
Ô

N
G

 :  
Mọi cao

 độ thiết kế đều p
hải dẫn từ mốc cao

 độ. Mốc cao
 độ được thể hiện trên 

bản vẽ “B
ìn

h đồ –
 trắc dọc”. 

Mọi q
ui định có

 liên q
uan đến thi cô

n
g đều p

hải thực hiện
 đúng theo

 q
ui trình th

i 
cô

ng hiện hàn
h. 

Đất đắp
 tận dụng p

hải loại bỏ ho
àn to

àn các t
ạp

 chất hữu cơ, trước khi đắp
 p

hải có 
sự kiểm

 tra và nhất trí của giá
m

 sát hiện trườn
g. 

C
ác khối lượn

g thi cô
n

g khi ng
hiệm

 th
u từn

g p
hần p

hải có
 chứng chỉ thí ng

hiệm
 

đầy đủ trước khi ch
u

yển san
g th

i cô
ng các hạng mục tiếp

 theo
. T

ro
ng q

uá trình thi cô
ng, 

đơn vị th
i cô

n
g p

hát hiện sai khác với hồ sơ thiết kế p
hải b

áo
 với b

ên A
 và

 đơn vị thiết kế 
để kịp

 thời xử lí. 
           



C
ô

n
g

 trìn
h

: X
â

y dựn
g

 vỉa
 h

è
, hệ thốn

g
 điện

 ch
iếu

 sá
n

g
 từ cụm

 cô
n

g
 n

g
h

iệp
 và

o
 tru

n
g

 tâ
m

 xã
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C
HƯƠ

N
G

 7 
KẾ

T
 LUẬ

N
 V

À
 K

IẾ
N

 N
G

HỊ 
7.1 

KẾ
T

 LUẬ
N

 
C

ô
n

g trìn
h được đầu tư làm

 vỉa hè, b
ó

 vỉa, hệ thống tho
á

t nước, điện chiếu sá
ng có

 ý 
ng

hĩa q
ua

n trọn
g tro

ng việc chỉn
h tran

g, p
hát triển khô

n
g g

ia
n đô

 thị, nâ
ng ca

o
 chất lượn

g 
đời sống n

hân d
â

n, đảm
 bảo

 an to
à

n giao
 thô

ng, c
ải thiện điều kiện m

ô
i trườn

g và tăn
g

 
cườn

g khả năn
g th

u h
út đầu tư vào

 địa b
àn. Với nhữn

g lợi ích thiết thực nê
u trê

n, việc triển
 

khai đầu tư xâ
y dựng cô

ng
 trình giao

 thô
n

g t
ại xã K

a Đ
ô

 là
 p

hù hợp
 với địn

h hướng
 p

h
á

t 
triển kin

h tế - xã
 hội của địa p

hương, cần được ưu tiê
n thực hiện tro

ng gia
i đoạn tới. 

V
à đâ

y cũn
g tỏ rõ

 sự q
uan tâm

 đún
g mức của Đản

g và chính q
u

yền địa
 p

hương đối 
với n

gười d
â

n tro
ng cô

ng cuộc xâ
y dựn

g và p
hát triển đất nước. 

 
7.2 

K
IẾ

N
 N

G
HỊ 

Đầu tư xâ
y dựng cơ bản p

hục vụ cho
 chiến lược ch

un
g p

há
t triển kin

h tế xã
 hội và

 
văn ho

á của xã là hết sức cần
 thiết. K

ín
h đề nghị cấp

 có
 thẩm

 q
u

yền xé
t d

u
yệt, thẩm

 địn
h 

b
áo

 cáo
 kinh

 tế kỹ th
uật để có

 cơ sở triển khai các bước tiếp
 theo

 và
 đưa

 cô
ng trìn

h và
o

 sử 
dụn

g.  
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